Chương XI:  CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP 

XÂM LƯỢC (1945-1954)
1. BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN CÁCH MẠNG, XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG, CHUẨN BỊ KHÁNG CHIẾN (1945 - 1947).

Sau khi giành được chính quyền, chính quyền cách mạng non trẻ đã phải đương đầu với những khó khăn chồng chất. Hậu quả của nạn đói cuối năm 1944 và đầu năm 1945 còn rất nghiêm trọng, tàn dư  văn hoá - xã hội của chế độ cũ để lại rất nặng nề. Quân đội Tàu Tưởng ngay khi đặt chân đến Đồng Hới đã gây nhiều khó khăn cho ta. Lợi dụng khó khăn trong buổi đầu của chính quyền cách mạng còn trứng nước, bọn phản động ngóc đầu cấu kết với bọn Tàu Tưởng  chống phá cách mạng. Các đảng phái chính trị phản động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt quốc), Việt nam cách mạng đảng (Việt cách) ... ráo riết xâm nhập vào hàng ngũ quân đội non trẻ của ta, gây mầm mống chia rẽ nội bộ...

Hệ thống chính quyền cách mạng và các đoàn thể quần chúng chưa được kiện toàn, củng cố. Lực lượng vũ trang tập trung còn yếu, thiếu vũ khí, thiếu cán bộ quân sự.

Cả nước nói chung và Quảng Bình nói riêng đang phải đối phó với ba loại giặc: Giặc đói , giặc dốt và giặc ngoại xâm.

Trước tình hình trên, ngày 07 tháng 10 năm 1945, Hội nghị cán bộ Đảng đã được triệu tập tại thị xã Đồng Hới để nghe phổ biến Chỉ thị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, bàn biện pháp thực hiện 6 nhiệm vụ cấp bách do Hồ Chủ tịch đề ra trong phiên họp đầu tiên vào ngày 03 tháng 9 năm 1945 của Hội đồng Chính phủ. Hội nghị đã bầu 7 đồng chí vào Ban chấp hành lâm thời của  Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt nam tỉnh Quảng Bình. Để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt công tác, Tỉnh uỷ đã phân công một số cán bộ trong Ban chấp hành phụ trách chính quyền và một số ban ngành. Hội nghị đã chỉ chủ trương triển khai một số công tác cấp bách nhằm bảo vêh chính quyền cách mạng và chuẩn bị đối phó với mọi âm mưu thủ đoạn mới của kẻ thù.

1.1. Xây dựng lực lượng vũ trang địa phương, bảo vệ thành quả cách mạng, chuẩn bị đối phó với âm mưu và thủ đoạn mới của kẻ thù.

  Để xây dựng lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ thành quả cách mạng và chuẩn bị đối phó với âm mưu, thủ đoạn mới của kẻ thù, Hội nghị cán bộ Đảng  ngày mồng 7 tháng 10 năm 1945 hết sức quan tâm đến việc xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang. Hội nghị quyết định cử đồng chí Đoàn Khuê phụ trách quân sự, đồng chí Trần Hường phụ trách an ninh.

Hội nghị chủ trương xây dựng mỗi huyện, thị một đại đội tự vệ chiến đấu tập trung, mỗi xã một trung đội, xây dựng xưởng quân khí ở Quy Hậu ( Lệ Thuỷ), phát động phong trào ủng hộ quỹ nuôi quân, rèn sắm vũ khí cho dân quân tự vệ; gửi quân Nam tiến, Tây tiến, chi viện cho Nam bộ và biên giới Việt - Lào. Hội nghị còn thông qua kế hoạch thành lập Đại đội Phú Quý.

Trước yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ mới, lúc này việc nhanh chóng củng cố mở rộng đội ngũ tự vệ là hết sức cấp bách. Các Đảng bộ và mặt trận Việt Minh địa phương đã lựa chọn những đoàn viên hăng hái trong công nhân cứu quốc, nông dân cứu quốc, thanh niên cứu quốc, phụ nữ cứu quốc bổ sung vào tự vệ cứu quốc.

Lực lượng tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ địa phương, Đảng cử cán bộ phụ trách, Uỷ viên quân sự trong Uỷ ban nhân dân trực tiếp chỉ huy. Hoạt động của lực lượng tự vệ là bảo vệ các cơ quan Đảng, Chính quyền, Mặt trận, các cơ sở kinh tế, quốc phòng, các đường giao thông quan trọng..., giữ gìn trật tự, trị an trong thôn xóm, nhà máy, công sở, đường phố.

Giữa tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị mở rộng giải phóng quân, đổi tên gọi Việt Nam Giải phóng quân thành Vệ quốc đoàn, lực lượng bộ đội tập trung được biên chế thành các chi đội.

Ở Quảng Bình, sau khi thành lập, Chi đội Lê Trực tiếp tục được kiện toàn, củng cố. Chi đội gồm bốn đại đội nam và một trung đội nữ. Thành phần binh sỹ trong Chi đội Lê Trực, ngoài những thanh niên tự vệ hăng hái ở địa phương được tuyển chọn, còn có gần 200 lính Bảo an của Nhật trước đây.

Đồng thời Tỉnh uỷ quyết định thành lập Đại đội 12 ( còn gọi là Đại đội Phú Quý) do đồng chí Nguyễn Tú làm Đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Tĩnh phụ trách chính trị viên, đồng chí Lê Văn Tri làm Đại đội phó. Đội viên của đơn vị phần lớn là đảng viên Đảng cộng sản, thanh niên cứu quốc ở các đơn vị tự vệ của các huyện, do Tỉnh uỷ trực tiếp chỉ đạo. 

Nhận thấy vị trí Quảng Bình là tỉnh đương đầu trực tiếp với mặt trận Huế và đường số 9 ở tiền đồn phía nam của chiến khu IV, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp và Thiếu tướng Lê Thiết Hùng, Tư lệnh tiếp phòng quân  hết sức quan tâm giúp đỡ về mặt vũ khí, đạn dược , quân nhu, quân dụng cho đại đội 12. Trung đội nào cũng được trang bị trung liên, đại đội được trang bị đại liên, chiến sỹ cũng đầy đủ súng đạn, lưỡi lê, kể cả súng phóng lựu và súng trường Nga bắn đạn bọc thép chống xe tăng cỡ nhỏ. Đặc biệt là cơ số đạn đủ bắn huấn luyện và chiến đấu lâu dài. Sau một thời gian huấn luyện, xây dựng, Tỉnh uỷ chủ trương phân tán Đại đội 12 về các đơn vị cơ sở để làm nòng cốt, một số sáp nhập với Chi đội Vệ quốc đoàn của tỉnh.

Vào cuối năm 1945, các tổ chức quân sự được kiện toàn, Uỷ viên quân sự trong Uỷ ban nhân dân tỉnh, huyện được thay thế bằng Tỉnh đội bộ, Huyện đội bộ trực tiếp chỉ đạo lực lượng vũ trang địa phương. 

Nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang, Tỉnh uỷ đã điều động nhiều cán bộ, đảng viên bổ sung cho ngành quân sự , trong đó có các đồng chí: Lâm, Năng, Hy (chưa rõ Họ và tên đệm), Đoàn Khuê, Trần Hường, Lê Văn Tri, Hồng Xích Tâm, Nguyễn Văn Thanh ( Thanh Nuôi) phụ trách các đội tự vệ và công tác xây dựng lực lượng vũ trang của tỉnh.

Các Đảng bộ địa phương cấp huyện đã nắm chắc các đơn vị trong lực lượng vũ trang, nhanh chóng tổ chức các chi bộ Đảng. Mỗi chi bộ có từ 3 đến 7 đảng viên trực thuộc cấp uỷ địa phương.

Việc tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng đối với lực lượng vũ trang đã giữ vững và phát huy bản chất cách mạng, bản chất giai cấp của đội quân vũ trang cách mạng.

Để bồi dưỡng và nâng cao trình độ chính trị, kiến thức quân sự cho cán bộ, đầu năm 1946, tỉnh thành lập Trường Quân sự Lê Trực ( đóng ở cửa Nhật Lệ, gần Bàu Tró). Học viên gồm có cán bộ quân sự của lực lượng dân quân, du kích, tự vệ ở xã, cán bộ chính trị các huyện. Nội dung giáo dục chính trị lúc này là : Tình hình nhiệm vụ, chính sách Việt Minh, công tác chính trị trong quân đội cách mạng. Các đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cách mạng lâm thời tỉnh về giảng bài.. Về quân sự, Trường huấn luyện cách đánh du kích, các động tác đội ngũ, động tác hợp đồng chiến đấu từ cá nhân đến đại đội... Trong một thời gian ngắn, Trường Quân sự mở liên tục được 3 khoá huấn luyện.

Ngoài Trường Quân sự Lê Trực, tỉnh còn mở Trường Công nhân quân sự ở Thuận Lý. Trường đào tạo cán bộ chủ chốt cho các xưởng chế biến vũ khí của các huyện trong tỉnh.

Cùng với việc đào tạo trong tỉnh, Quảng Bình đã kịp thời cử cán bộ đi học Trường Quân sự của Xứ uỷ Trung kỳ ( đóng tại Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) để về làm nòng cốt cho phong trào.

Công tác huấn luyện quân sự ở các đơn vị được tiến hành khẩn trương. Từng đơn vị, địa phương đã có chương trình huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật. Tuy vậy, kết quả huấn luyện chưa cao do trình độ huấn luyện của cán bộ còn yếu, kinh nghiệm huấn luyện còn ít, chủ yếu  học về đánh du kích.

Trước yêu cầu về trang bị vũ khí cho lực lượng vũ trang, ngày 17 tháng 9 năm 1945, Chính phủ tổ chức  " Tuần lễ vàng" để "dùng vào việc cần cấp và quan trọng nhất của chúng ta lúc này là việc quốc phòng" (1)  . Với ý thức góp phần nuôi dưỡng lực lượng vũ trang, mua sắm  vũ khí, gây quỹ độc lập, bằng nhiều hình thức linh hoạt, nhân dân trong tỉnh đã nhiệt liệt hưởng ứng. Chỉ trong thời gian ngắn, nhân dân toàn tỉnh đã quyên góp được: 395 đồng bạc, 11 nén bạc, 30kilôgam đồ nữ trang bằng bạc, 0,9kilôgam đồ trang sức bằng đồng mạ(2) . Huyện Quảng Trạch đã quyên góp được 76.475 đồng  bạc Đông Dương.

Nhờ sự giúp đỡ của nhân dân , trong 2 tháng đầu sản xuất, xưởng chế tạo vũ khí của tỉnh đặt tại Quy Hậu ( Lệ Thuỷ ) đã chế tạo được 200 quả lựu đạn, 30 cây đại đao, mác Lào, nhanh chóng gửi đến cho các lực lượng vũ trang, tự vệ, du kích.

Việc trang bị vũ khí đã rất khó, việc ăn, mặc của lực lượng vũ trang cũng gặp nhiều khó khăn. Quảng Bình cũng như các tỉnh  ở Bắc bộ, Trung bộ là nơi vừa trải qua nạn đói nghiêm trọng, lại đến nạn lụt và hạn hán kéo dài nên đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

Ngày 03 tháng 9 năm 1945, Hồ Chủ tịch phát động phong trào tăng gia sản xuất. Người kêu gọi đồng bào cả nước nhường cơm sẻ áo cho nhau, ra sức giúp đỡ chiến sỹ và chính Người cũng tự mình 10 ngày nhịn ăn một bữa. Trong thư gửi nhà nông, Người chỉ rõ : " Thực túc" thì " Binh cường” . 

Đáp lời kêu gọi của Bác Hồ, nhân dân và quân đội coi trọng sản xuất như chiến đấu, chống giặc đói như chống giặc ngoại xâm.  Khắp các địa phương, nhân dân mặc dù còn thiếu thốn vẫn góp thóc gạo, quần áo, tiền của nuôi bộ đội. Cán bộ, chiến sỹ Vệ quốc đoàn đóng quân ở đâu, sản xuất ở đó. Đại đội 12 đóng quân ở đồn điền Dương Tự Đề hăng hái sản xuất để cải thiện sinh hoạt và góp phần giải quyết khó khăn của tỉnh.

Không phụ lòng tin cậy của nhân dân, các chiến sỹ Vệ quốc đoàn,  chiến sỹ trong lực lượng vũ trang Quảng Bình sẵn sàng chịu đựng gian khổ, cần kiệm xây dựng quân đội. Mặt khác đã cùng nhân dân thực hiện khẩu hiệu " Tấc đất, tấc vàng" của Hồ Chủ tịch. Chính nhờ có phương châm kháng chiến toàn diện nên trong mọi điều kiện khó khăn, gian khổ, đặc biệt là trong hoàn cảnh bị địch bao vây, ngăn chặn, lực lượng kháng chiến vẫn đảm bảo ổn định đời sống nhân dân và huy động được vật lực trong nhân dân ủng hộ kháng chiến.

Vấn đề nắm kỹ thuật quân sự cũng là một khó khăn lớn của ta lúc này. Chính sách ngu dân phản động  của đế quốc Pháp đã kìm hãm dân ta trong cảnh dốt nát, 95% nhân dân không biết chữ.

Cùng với phong trào diệt giặc dốt của nhân dân, cuộc tiến công của chiến sỹ vào nạn mù chữ  diễn ra sôi nổi, mạnh mẽ. Chiến sỹ ta vốn phần lớn xuất thân là con em nông dân lâu nay tủi nhục vì thất học, nay rất ham học đọc, học viết và giúp đỡ nhân dân vùng đóng quân trừ nạn dốt. Các khẩu hiệu : " Tiền tuyến diệt xâm lăng, hậu phương trừ giặc dốt", " Thêm một  người đi học là thêm một viên đạn bắn vào quân thù"... được chăng khắp đường thôn, ngõ chợ, đình làng.

Để bảo vệ biên giới phía tây Quảng Bình và phối hợp với chiến trường Quảng Trị, Đại đội 6 thuộc Chi đội Vệ quốc đoàn, do đồng chí Nguyễn Chánh Nhì làm Chính trị viên đã cơ động đến khu vực Ba na phào.

Đại đội 6 đến vị trí, triển khai ngay lực lượng: Một trung đội đóng ở La Trọng, một trung đội chốt trên Đèo Mụ Dạ, một trung đội cùng với Ban chỉ huy đóng ở Bãi Dinh. Ngày 29 tháng 12 năm 1945, lực lượng ta tấn công địch khi chúng đi tuần tiễu ở ga Ba na phào tiêu diệt một số tên, thu vũ khí, buộc địch phải co về cố thủ ở Ba na phào. Sau một thời gian tỉnh tăng cường thêm một đại đội lên biên giới Tây nam. Trong điều kiện thiếu thốn, khí hậu khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sỹ vẫn kiên trì chịu đựng gian khổ, anh dũng chiến đấu, chặn đứng quân địch, giữ vững phòng tuyến phía Tây Quảng Bình trong suốt cuộc kháng chiến trường kỳ. Quảng Bình đưa một phân đội thuộc Chi đội Vệ quốc đoàn vào phối hợp với Chi đội Nguyễn Thiện Thuật ( Quảng Trị)  đánh bật địch ra khỏi Khe Sanh, Lao Bảo, vượt qua  biên giới Việt Lào, tiến công căn cứ của địch và bất ngờ tập kích vào thị trấn Sê pôn. Bộ đội ta diệt và bắt được 53 tên Pháp , thu toàn bộ vũ khí. Trên đà thắng lợi, liên quân Việt - Lào tiếp tục tiến công địch ở Mường - phìn, Huội - bay, cầu Thà - khống trên đường số 9.

1.2. Tăng cường tiềm lực quân sự, chuẩn bị kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược

Ngày 23 tháng 9 năm 1945, núp dưới bóng quân Anh, thực dân Pháp trở lại Sài Gòn, nổ súng tiến công mở đầu cuộc chiến tranh xâm lược nước ta lần thứ hai. Nhân dân Nam Bộ nhất tề đứng lên kháng chiến.

Ngày 29 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi  đồng bào Nam bộ và nhân dân cả nước  " Thà chết tự do còn hơn sống nô lệ".

Cả Quảng Bình bừng bừng căm thù quân Pháp xâm phạm miền đất yêu quý phía nam của Tổ quốc. Dân quân tự vệ, học viên Trường Quân sự Lê Trực , Trường công nhân Quân sự Thuận Lý chăm lo tập luyện để được tuyển lựa vào Nam Bộ chiến đấu. Tại thị xã Đồng Hới và ở các huyện lập " Phòng Nam Bộ" ghi tên những người tự nguỵện vào Nam chiến đấu . Tỉnh còn thành lập Ban dân quân để tuyên truyền, lựa chọn thanh niên vào "đơn vị Nam tiến".

Hưởng ứng phong trào Nam tiến, Quảng Bình đã tuyển lựa hơn 100 cán bộ, chiến sỹ vào chiến đấu ở chiến trường cực nam Trung Bộ.

Ngày 27 tháng 12 năm 1945, đơn vị đầu tiên của Quảng Bình lên đường vào Nam chiến đấu.

Ngày 06 tháng 01 năm 1946, cùng với nhân dân toàn quốc, các chiến sỹ lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình đi bầu cử Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, tiếp đến bầu cử Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp xã.

Ngày 06 tháng 3 năm 1946, Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Pháp ký hiệp định sơ bộ. Ngày 09 tháng 3 năm 1946, Ban thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị lịch sử " Hoà để tiến".

Để chủ động đối phó với tình hình, tỉnh chủ trương cho huyện Lệ Thuỷ thành lập đơn vị tự vệ tập trung.

Tháng 5 năm 1946, tại Bàu Cốc ( Tân Duyệt) , đơn vị tự vệ tập trung ra đời lấy tên là Trung đội tự vệ Trần Quốc Tuấn. Đơn vị được trang bị 1 trung liên, 10 súng trường.

Với dã tâm trở lại xâm lược đất nước ta, thực dân Pháp tăng cường khiêu khích, lấn chiếm, chà đạp những điều họ đã ký kết với Chính phủ ta. Tháng 11 năm 1946, thực dân Pháp khiêu khích lấn chiếm Hải Phòng và Lạng Sơn. Ngày 17 tháng 12 năm 1946, chúng lại gây hấn tại thủ đô Hà Nội.Ngày 18 và 19 tháng 12, thực dân Pháp gửi tối hậu thư cho Chính Phủ Việt Nam dân chủ cộng hoà đòi tước vũ khí tự vệ ta, đòi chiếm công sở ở Hà Nội.

Ngày 19 tháng 12 năm 1946, Hồ Chủ tịch ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân Quảng Bình gấp rút chuẩn bị kháng chiến, thực hiện khẩu hiệu: " Mỗi quốc dân là một chiến sỹ, mỗi xóm làng là một pháo đài".

Đầu năm 1947, tỉnh thành lập các Ban di cư từ tỉnh đến xã. Dựa vào vùng miền núi phía Tây, tỉnh và các huyện xây dựng các chiến khu kháng chiến. Thuận Đức (chiến khu của tỉnh và thị xã Đồng Hới), Bang Rợn (huyện Lệ Thuỷ), Rào Trù ( huyện Quảng Ninh), Bồng Lai, Troóc (huyện Bố Trạch), Trung Thuần ( huyện Quảng Trạch) thành căn cứ kháng chiến của địa phương.

Lực lượng dân quân, tự vệ được bổ sung về quân số; lúc này toàn tỉnh đã có 1332 chiến sỹ. Tất cả 5 huyện, thị trong tỉnh đều đã thành lập đại đội, trung đội du kích thường trực. Huyện Lệ Thuỷ còn có thêm một trung đội " Học sinh cảm tử quân".

Tại Quảng Trạch, vào cuối tháng 3 năm 1947, 3 trung đội du kích thường trực được thành lập. Sau khi tổ chức biên chế, Trung đội 1 hành quân về đóng tại Tượng Sơn ( xã Thuận Trạch); Trung đội 2 về chốt tại xóm Lòi ,Thổ Ngoạ; Trung đội 3 đóng tại thôn Thọ Đơn ( xã An Trạch).

Các đại đội, trung đội tập trung của Quảng Ninh, Bố Trạch,Tuyên Hoá đi vào luyện tập, sẵn sàng chiến đấu. Vũ khí trang bị cho lực lượng du kích thường trực chiến đấu ngoài mã tấu, đại đao, gươm, dáo, mác Lào còn có 88 khẩu súng trường và 366 quả lựu đạn.

Lực lượng vũ trang tập trung của tỉnh chuẩn bị kế hoạch sẵn sàng tác chiến. Chi đội Lê Trực từ 4 đại đội tăng lên 6 đại đội.Trung đội nữ phân tán về các đơn vị để làm nhiệm vụ cứu thương. Ngoài đại đao, lựu đạn, bom, mìn , chi đội có 270 khẩu súng trường, 5 súng máy. Về hướng tấn công của địch, lãnh đạo tỉnh nhận định: Quảng Bình có chiều dài bờ biển trên 100km, trong đó có 5 cửa sông mà hai cửa có đủ điều kiện cho thuỷ quân lục chiến của địch đổ bộ lên bờ. Bờ biển lại áp sát đường quốc lộ, có lợi thế cho cơ giới địch từ biển lên chạy suốt từ Bắc vào Nam. Về đường không, tỉnh có nhiều gò, đồi, có nơi gần như đồi trọc, đó là những nơi địch có thể cho quân nhảy dù xuống. Trên cơ sở nhận định đó, lực lượng vũ trang tỉnh lúc này được triển khai như sau:

Một đại đội được lệnh hành quân lên chiến đấu ở Mặt trận Ba na phào, bảo vệ biên giới phía tây của tỉnh.

Một đại đội vào phối hợp chiến đấu ở đường số 9 - Quảng Trị.

Một đại đội mới được tổ chức, tập trung huấn luyện ở Trung Thuần (Quảng Trạch).

Ba đại đội còn lại được bố trí: Một đại đội phối hợp với Đại đội cảnh vệ chuẩn bị chiến đấu ở thị xã Đồng Hới, một trung đội phối hợp với đội tự vệ bố trí ở cửa biển Nhật Lệ. Hai trung đội phối hợp với du kích huyện Quảng Ninh, bố trí ở vùng Quán Hàu ( cách Đồng Hới 7km) có nhiệm vụ đánh địch từ Lệ Thuỷ tiến ra. Hai trung đội cùng du kích huyện Bố Trạch bố trí từ Lộc Đại (Quảng Ninh) đến Hoàn Lão. Một trung đội bố trí ở vùng Roòn cùng du kích Quảng Trạch đánh địch. Một trung đội công binh có nhiệm vụ bố trí bom mìn ở vùng ngoại ô Thị xã Đồng Hới, phụ trách việc phá hoại cầu Dài, cầu Lộc Đại, cầu đi Thuận Lý và có nhiệm vụ chặn đánh cơ giới địch khi chúng vào thị xã.

Song song với việc triển khai lực lượng, công tác giáo dục, tuyên truyền đường lối kháng chiến, xây dựng quyết tâm, chuẩn bị về mặt tâm lý, tư tưởng được tiến hành tích cực. Bằng các hình thức mít tinh, hội họp, cổ động tuyên truyền, phát thanh, các cấp bộ Đảng và Chính quyền đã kêu gọi, động viên khích lệ lực lượng vũ trang và nhân dân Quảng Bình đoàn kết nhất trí, muôn người như một, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ quê hương đất nước.

2. TRIỂN KHAI THẾ TRẬN CHIẾN TRANH NHÂN DÂN, TỪNG BƯỚC ĐÁNH BẠI ÂM MƯU " ĐÁNH NHANH THẮNG NHANH" CỦA THỰC DÂN PHÁP (1947 -1949 )

2.1. Triển khai lực lượng vũ trang địa phương đánh chặn các mũi tiến công của địch, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản nhân dân.

Đầu năm 1947, Bộ chỉ huy Pháp đã mở nhiều cuộc tiến công đánh chiếm miền Trung và miền Bắc nước ta.

Sau khi đánh chiếm Thừa Thiên, Quảng Trị và được tăng thêm viện binh, thực dân Pháp tiến công đánh chiếm Quảng Bình, thực hiện chiến lược " Đánh nhanh, thắng nhanh".

Quân Pháp chia làm hai cánh. cánh thứ nhất lực lượng khoảng 2.000 tên từ Quảng Trị theo đường quốc lộ số 1 đánh ra; cánh thứ hai gồm các lực lượng hải quân và lính thuỷ đánh bộ tiến công vào Quảng Bình từ hướng biển. Bước thứ nhất, địch dựa vào ưu thế binh hoả lực đánh chiếm thị xã Đồng Hới, trung tâm kinh tế, quân sự của tỉnh. Sau khi hoàn thành bước 1, địch tiến hành  đánh chiếm các cửa biển, cửa sông, các trục đường giao thông quan trọng, các vị trí hiểm yếu nhằm ngăn chặn, khống chế lực lượng ta, thực hiện kế hoạch " Bình định", chia cắt vùng chiếm đóng với vùng tự do của Liên khu 4.

Để đối phó với âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp, Tỉnh uỷ đã chủ trương triển khai thế trận chiến tranh nhân dân trực diện chiến đấu chặn bước tiến quân thù, đồng thời phát động chiến tranh du kích để chiến đấu lâu dài. Công tác triển khai cho lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh sẵn sàng chiến đấu được tiến hành nhanh chóng. Chi đội Lê Trực có 6 đại đội đóng ở những vị trí  trọng yếu của tỉnh cùng dân quân, du kích chuẩn bị kế hoạch đối phó với địch. Tỉnh uỷ, Uỷ ban kháng chiến theo dõi sát tình hình chiến sự diễn ra ở Thừa Thiên, Quảng Trị để kịp thời chỉ đạo cho toàn quân và toàn dân đánh địch.

16 giờ ngày 26 tháng 3 năm 1947, thực dân Pháp cho 5 tàu chiến và 2 ca nô rập rình ngoài khơi cách cửa sông Nhật Lệ chừng 2 hải lý. Chi đội Lê Trực cùng lực lượng dân quân, du kích thị xã Đồng Hới được lệnh triển khai đội hình chiến đấu như kế hoạch đã định.

Sáng ngày 27 tháng 3 năm 1947, thực dân Pháp chính thức tấn công xâm lược Quảng Bình lần thứ hai. 

Hải quân Pháp tiến quân vào cửa Nhật Lệ.  Đại đội Vệ quốc quân do đồng chí Lê Thanh Đồng,   tiểu đoàn trưởng  trực tiếp chỉ huy chặn đánh địch ngay từ khi chúng bước chân lên bờ. Từ hướng nam, hai máy bay phóng pháo, một chiếc thuỷ phi cơ lao tới dội bom xuống phòng tuyến Đồng Thành hỗ trợ cho lực lượng đổ bộ. Lực lượng của ta ít, vũ khí thô sơ, vẫn táo bạo xuất kích đánh bật địch xuống biển, tiêu diệt hơn 80 tên. Quân Pháp phải thay đổi cách đánh, cho tàu chạy ra Phú Hội ( Quang Phú), vào Bảo Ninh, mở rộng diện đổ bộ buộc ta dàn mỏng quân để chống đỡ. Một tiểu đội của Đại đội 4 vượt sông qua Mỹ Cảnh chi viện cho Bảo Ninh. Một bộ phận khác ra chi viện đánh địch ở Phú Hội. 12 giờ, lực lượng ta bị tổn thất nặng, đồng chí Lê Thanh Đồng anh dũng hy sinh. Một số cán bộ và chiến sỹ bị thương vong, đạn hết, địch tập trung hoả lực bắn phá dữ dội. Trước sức tấn công của địch và sự chênh lệch về quân số, vũ khí, Uỷ ban kháng chiến tỉnh ra lệnh cho các đơn vị rút lui để giữ gìn lực lượng.

Trung đội công binh được lệnh đánh sập cầu Dài, phá huỷ nhà máy điện và các công sở khác.

Sau khi chiếm Tam Toà, quân Pháp chia làm hai mũi: Một mũi tiến theo đường quốc lộ số 1,một mũi tiến theo đường sắt  đánh chiếm     Quảng Ninh.

Chiều tối ngày 27 tháng 3, địch đánh vào vùng Quán Hàu. Ngày 28 tháng 3 năm 1947, thực dân Pháp tiếp tục tập trung lực lượng đánh chiếm huyện lỵ Quảng Ninh theo hai hướng. Hướng thứ nhất từ Thuận Lý theo đường sắt tiến về ga Xuân Dục, không chế các xã ven vùng núi. Hướng thứ hai, địch vượt sông Nhật Lệ đánh chiến các xã trên trục đường quốc lộ như Võ Ninh, Hàm Ninh, Duy Ninh, Gia Ninh. Đêm 28 tháng 3, địch đánh chiếm Xuân Dục. Tại đây, chúng đã bị du kích Trường Ninh tấn công bằng lựu đạn vào vị trí Đông Tuần ( Xuân Dục) làm thiệt mạng một số tên. Ngày 29 tháng 3, địch cho quân cơ động tiến vào Xuân Dục, Trường Dục, đánh vào cồn Chan, bị đại đội du kích, tự vệ vũ trang xã Trường Ninh chủ động tiến công tiêu diệt một số tên. Tại đây, đồng chí Kiêm, Đại đội trưởng cùng một số du kích đã chiến đấu dũng cảm và anh dũng hy sinh.

Ngày 02 tháng 4 năm 1947, từ Mỹ Trung, thực dân Pháp tung lực lượng hành quân đánh chiếm các xã Tân Ninh, An Ninh, Trường Ninh, Vạn Ninh. Ngày 03 tháng 4, địch sử dụng ca nô chở lính đổ bộ vào làng Quảng Xá. Tại đây, đại đội du kích Quảng Xá chặn đánh quyết liệt; song do chênh lệch  về lực lượng, vũ khí nên du kích  không kìm được bước tiến của địch. Quân xâm lược càn vào làng thực hiện chính sách "Đốt sạch, giết sạch, phá sạch". 80 người, đa số là lực lượng du kích bị tàn sát. Biết được thế giặc, lực lượng vũ trang tạm thời rút về vùng căn cứ, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu dài.

Ngày 28 tháng 3, 3 đại đội địch đổ bộ vào cửa sông Gianh đánh chiếm Thanh Khê (Bố Trạch). Một bộ phận địch dùng ca nô ngược sông Gianh lên bắn phá Ba Đồn; một bộ phận đánh vào Lý Hoà, Quy Đức, chiếm huyện lỵ Bố Trạch và tiến đánh Liên Dinh.

Sáng ngày 28 tháng 3 năm 1947, quân địch ở Đồng Hới tiến đánh ga Thuận Lý, Diêm Điền, Đức Phổ và Lệ Kỳ. Sau khi chiếm Thuận Lý, địch đánh lên Phú Quý bị bộ đội và dân quân giật bom phá huỷ hai xe Jeep, giết 6 tên.

Sau khi củng cố các vị trí chiếm đóng ở Đông Hà (Quảng Trị), Đồng Hới, ngày 30 tháng 3 năm 1947, quân Pháp tiến đánh Lệ Thuỷ theo hai hướng. Hướng thứ nhất từ Quảng Trị ra bằng hai mũi: Mũi thứ nhất theo đường quốc lộ số 1, mũi thứ hai từ Thượng Lâm đánh ra. Hướng thứ hai từ Đồng Hới đánh lên cũng theo hai mũi; Một mũi theo đường quốc lộ số 1 và một mũi theo đường sắt lên ga Mỹ Đức. Cả 4 mũi đều nhằm thẳng vào trung tâm Lệ Thuỷ. Bằng chiến lược " Đánh nhanh, thắng nhanh", giặc Pháp mở nhiều đợt tiến công vào xã Hưng Đạo, Sào Nam, Mỹ Đức rồi thọc vào trung tâm huyện. Các đơn vị làm nhiệm vụ phòng thủ phía nam Quảng Bình ( thuộc Chi đội Lê Trực) cùng với lực lượng vũ trang nhân dân địa phương đã tổ chức chặn đánh địch quyết liệt, nhưng do lực lượng đông và mạnh hơn nên  quân Pháp đã chiếm được Lệ Thuỷ.

Ngày 07 tháng 4 năm 1947, 200 tên Pháp có việt gian dẫn đường tiến đánh Âm Tiến, Võ Thuận, Hoà Duyệt ( Bố Trạch), bộ đội ta chặn đánh tiêu diệt một số tên. Cùng ngày, địch chia làm 3 cánh quân tiến đánh Thổ Ngoạ ( Quảng Trạch), bị quân ta chặn đánh, 16 tên Pháp bỏ mạng, 2 tên việt gian chết tại trận, địch buộc phải rút lui.

Ngày 10 tháng 4, chúng dùng ca nô chở quân ngược sông Gianh đánh chiếm Minh Lệ, Tiên Lệ, chia cắt địa bàn Quảng Trạch.

Ngày 15 tháng 4, địch tiếp tục chia làm 3 cánh tiến công Ba Đồn (huyện lỵ Quảng Trạch) và vùng phụ cận. Cánh thứ  nhất từ Xuân Kiều (Thuận Trạch) vòng qua thôn Chính Trực, Ngoại Hải về Tượng Sơn; cánh thứ hai từ Lũ Phong xuống; cánh thứ ba từ Thổ Ngoạ đánh lên. Bộ đội và dân quân, du kích chặn đánh giệt 18 tên.Ngày 18 tháng 4, địch cho  quân băng qua Lạc Giao sang Cao Mại hợp với cánh quân thứ tư ở Thọ Linh. Cùng với dân quân, du kích ở các thôn Thọ Linh, Thọ Hạ, Minh Lệ, Đại đội vệ quốc đoàn của tỉnh bố trí đánh địch ở bờ sông Thọ Linh, đồi Minh Lệ tiêu diệt một số tên. Tại Hạ Thôn, địch đổ quân sang Lâm Xuân , quân và dân Lâm Xuân anh dũng chiến đấu bảo vệ quê hương. Ở Minh Lệ, một tổ du kích chặn đánh địch theo kiểu vận động chiến, ngăn cản bước tiến của quân xâm lược. Lực lượng kháng chiến ở Quảng Trạch rút vào vùng rừng núi bảo toàn lực lượng, thực hiện cuộc kháng chiến trường kỳ.

Ngày 18 tháng 4 năm 1947, địch tấn công lên Tuyên Hoá, bị quân ta chặn đánh quyết liệt buộc chúng phải rút lui. Tới đây, tạm thời kết thúc đợt tiến  công đánh chiếm Quảng Bình của quân xâm lược Pháp.

Trong 20 ngày ( 27 tháng 3 đến 18 tháng 4), Chi đội Lê Trực, dân quân, tự vệ và nhân dân Quảng Bình đã anh dũng đứng lên chiến đấu, ngăn chặn bước tiến của quân xâm lược, tiêu diệt 460 tên.

Địch làm chủ quốc lộ số 1 từ Hạ Cờ đến hữu ngạn sông Gianh, kiểm soát miền duyên hải đồng bằng 3 huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Bố Trạch; kiểm soát, khống chế các trục đường giao thông thuỷ bộ huyết mạch, cắt đứt liên lạc giữa các vùng. Sau đó chúng triển khai lực lượng tiếp tục đóng thêm một số vị trí sâu vào nội địa, kiểm soát những đường giao thông liên xã, liên huyện như Võ Thuận, Ngân Sơn ( Bố Trạch), Phú Quý ( Đồng Hới), Mỹ Đức, Thượng Lâm (Lệ Thuỷ), nhảy dù xuống Bang Rợn ( chiến khu Lệ Thủy), đánh vào Xuân Bồ, Thượng Phong, Phú Hoà nhằm ép lực lượng vũ trang của ta lên núi. Như vậy, trong một  thời gian tập trung toàn lực đánh chiếm các địa bàn trọng yếu, , quân xâm lược đã làm chủ hầu hết địa bàn Quảng Bình, chỉ trừ huyện Tuyên Hoá ( bao gồm cả Minh Hoá ngày nay) và một phần thuộc phía bắc Quảng Trạch còn do ta kiểm soát. 

2.2. Xây dựng thế trận chiến tranh nhân dân, tổ chức lực lượng kháng chiến lâu dài

Đến trung tuần tháng 4 năm 1947, thực dân Pháp đã hoàn thành về cơ bản việc xâm lược Quảng Bình lần thứ hai. Lực lượng kháng chiến của Quảng Bình gặp nhiều khó khăn , cơ quan lãnh đạo chuyển ra đóng ở Tuyên Hoá. Do xa cơ quan lãnh đạo, địch lại tăng cường việc càn quét bắn giết, cô lập lực lượng kháng chiến với nhân dân nên lực lượng vũ trang đang đứng trước những thử thách lớn.
Trước tình hình đó, Tỉnh Quảng Bình đã kịp thời đề ra chủ trương chuyển hướng hoạt động. Địa bàn Quảng Bình được chia thành 3 khu: Khu Bắc ( từ bắc sông Gianh trở ra); Khu Trung ( từ nam sông Gianh vào bắc Long Đại) và Khu Nam ( từ nam Long Đại trở vào).

Thường vụ Tỉnh phân công khu Bắc do đồng chí Thanh Hải, Bí thư Tỉnh uỷ phụ trách, khu Trung do đồng chí Hoàng Văn Diệm, Chủ tịch tỉnh phụ trách; phụ trách khu Nam  là đồng chí Hồng Xích Tâm; đồng thời tỉnh tăng cường cán bộ cho cơ sở và các lực lượng vũ trang, nhất là các huyện trọng điểm, thị xã để xây dựng lại cơ sở bị vở, nắm quần chúng, ổn định tình hình.

Sau khi đánh chiếm Quảng Bình , thực dân Pháp đã đóng 31 vị trí chính ( tính đến tháng 11 năm 1947), với tổng số quân 1.350 tên ( Pháp 695 tên, bảo vệ quân 645 tên , thực hiện việc càn quét và thành lập chính quyền phục vụ cho địch, tổ chức các hội tề...Ngoài ra chúng còn lập Đảng quốc gia liên hiệp có hệ thống từ xã đến huyện. Thực dân Pháp còn mua chuộc, dụ dỗ một số phần tử thiên chúa giáo, một số thân sỹ để thực hiện âm mưu chia rẽ lương giáo, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc.

Về quân sự, để xúc tiến kế hoạch bình định và mở rộng vùng chiếm đóng, Bộ Tư lệnh Bắc Trung phần do tướng Lơ  Bờ - Rít cầm đầu đã  chia Bình - Trị - Thiên ra ba phân khu; Quảng Bình thành một phân khu, dưới phân khu có các tiểu khu. Trong từng tiểu khu, địch bố trí hệ thống trọng pháo để khống chế chiến khu, vùng du kích và vùng tự do. Thực dân Pháp không những dùng lực lượng quân sự để đàn áp, khủng bố nhân dân ta mà còn phá hoại kinh tế kháng chiến của ta. Quán triệt đường lối "Kháng chiến  toàn dân, toàn diện, trường kỳ", Tỉnh uỷ Quảng Bình chủ trương xây dựng " Làng xã chiến đấu". Thực hiện chủ trương này, Bố Trạch vừa xây dựng các khu căn cứ kháng chiến ở Phú Định, Bồng Lai vừa được sự giúp đỡ của Đại đội 3, Tiểu đoàn Lê Trực (Chi đội Lê Trực) xây dựng làng chiến đấu Cự Nẫm. Cự Nẫm trở thành một điểm chốt lợi hại của ta ở trên đường tỉnh lộ số 2 từ Hoàn Lão lên Phong Nha - Troóc.Làng chiến đấu Cự Nẫm trở thành làng chiến đấu kiểu mẫu  cho phong trào xây dựng làng xã chiến đấu trên địa bàn tỉnh và của Liên khu 4.

Tháng 5 năm 1947, Hội nghị Tỉnh uỷ mở rộng họp ở chiến khu Thuận Đức chủ trương: Cho dân hồi cư, xây dựng cơ sở kháng chiến, các đơn vị bộ đội và du kích thường trực phân tán nhỏ lực lượng, tổ chức đánh địch trong vùng tạm chiến.

Sau hội nghị, được Tỉnh đội bộ cung cấp cán bộ, bổ sung quân số, các đơn vị du kích thường trực huyện phát triển thành đại đội du kích thường trực thuộc Huyện đội bộ.

Ở huyện Lệ Thuỷ có Đại đội 1; Đại đội 2 ( Quảng Ninh), Trung đội du kích thường trực (thị xã  Đồng Hới), Đại đội 4 ( Bố Trạch), Đại đội 5 (Quảng Trạch), Đại đội 6 ( Tuyên Hoá).

Đầu tháng 7 năm 1947, tại thôn Hoàn Lão ( xã Trung Trạch –Bố Trạch), Trung đội nữ du kích Hoàn Lão gồm 9 chị em tuổi đời từ 18 đến 20 được thành lập. Trung đội tham gia hoạt động trinh sát dẫn đường; tổ chức  gài mìn phá hoại cầu đường, vận tải hàng hoá, lương thực, súng đạn, tải thương ; tuyên truyền vận động binh lính địch quay súng trở về với lực lượng kháng chiến.

Ngày 12 tháng 8 năm 1947, Tỉnh uỷ triệu tập hội nghị tại Thuận Đức, chủ trương phát triển Đảng trong lực lượng vũ trang, nhất là các đơn vị trực tiếp chiến đấu, tổ chức Chi bộ Đảng trong các đơn vị tác chiến, tích cực phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch, trừ gian, diệt tề.

Để đảm đương nhiệm vụ tổ chức chỉ đạo kháng chiến, bộ máy chính quyền các cấp phải được kiện toàn cho phù hợp với tình hình mới. Chính Phủ quy định mỗi Uỷ ban bảo vệ khu, tỉnh có một đại biểu quân sự, một đại biểu hành chính, ba đại biểu nhân dân. Thành phần của Uỷ ban bảo vệ huyện gồm 3 đại biểu ( quân sự, hành chính và nhân dân). Uỷ ban bảo vệ xã có 1 đại biểu nhân dân và 1 đại biểu quân sự. Ngày 28 tháng 7, để tập trung chỉ đạo cuộc kháng chiến, Hội nghị quân chính toàn khu 4 quyết định hợp nhất các Uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban hành chính các cấp tỉnh, huyện, xã thành Uỷ ban kháng chiến hành chính.
Sau Hội nghị ngày 12 tháng 8, Ban chỉ huy Tỉnh đội được thành lập riêng. . Thị xã Đồng Hới được bổ sung thêm một trung đội để thành lập Đại đội 3. Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh uỷ, bộ đội về đồng bằng bám dân mà sống, bám địch mà tiêu diệt, giúp các địa phương xây dựng lại lực lượng dân quân du kích. Các đại đội, trung đội tiến đánh địch ở nhiều nơi, chặn đánh nhiều cuộc hành quân càn quét lấn chiếm của địch.

Cùng thời gian này, đồng chí Võ Nguyên  Giáp , Tổng tư lệnh Quân đội đã gửi thư khen cán bộ, chiến sỹ Bình - Trị - Thiên " gan dạ chịu đựng mọi gian khổ để chặn sức tàn phá của địch..., đã thu được nhiều thành tích vẻ vang..." . Đồng chí căn dặn: " Muốn thắng phải noi gương Việt Bắc, phát động phong trào du kích khắp nơi, chú trọng vũ trang tuyên truyền, phá các hội tề, tiến tới tiêu diệt các cứ điểm nhỏ hoặc lực lượng nhỏ của địch. Mong rằng rồi đây rất chóng, quân dân toàn quốc và riêng tôi sẽ thấy được các chiến sỹ Bình - Trị - Thiên chiến thắng một cách oanh liệt"(A22:98).

Thư của Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp đã động viên kịp thời khí thế chiến đấu của quân và dân Quảng Bình, lực lượng vũ trang lấy đó làm niềm tin, hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

Để phục vụ kịp thời cho sự chỉ đạo tác chiến trên địa bàn của tỉnh và hoạt động của các đơn vị chủ lực, Ban chỉ huy Tỉnh đội quyết định thành lập đơn vị quân báo của tỉnh. Quân số lúc đầu có 9 đồng chí, dần dần được tăng thêm và chia thành từng tổ quân báo, mỗi tổ  có từ 2- 3 đồng chí, phụ trách các khu vực căn cứ của tỉnh (Đồng Tràm, Đồng Lê, Chợ Gát, Minh Cầm); khu vực nam Quảng Trạch (Biểu Lệ, Trung Thôn, Hạ Thôn, Minh Lễ, Ngân Sơn, Cao Lao, Thanh Khê...);khu vực bắc Quảng Trạch (từ Lò Độôc, Tiên Lang, Tiên Lương đến Ba Đồn). Ngoài ra mỗi tổ còn tổ chức 1-2 đường dây gồm một số phụ nữ làm nghề buôn bán, học sinh, nông dân và bà con gia đình quen thuộc. Hệ thống quân báo được tổ chức từ tỉnh đến cơ sở. Ở tỉnh và huyện gọi là tổ quân báo;ở xã gọi là tổ trinh sát

Cùng với sự  ra đời của đơn vị quân báo, Đại đội 1 bộ đội địa phương huyện Lệ Thuỷ được thành lập ; đồng chí Lương Hữu Sắt là đại đội trưởng, đồng chí Võ Đại Hải là đại đội phó. Ngay sau khi thành lập, Đại đội 1 phối hợp với bộ đội chủ lực tỉnh tổ chức đánh đồn Phù Thiết. Ta dùng một lực lượng đánh thẳng vào đồn, lực lượng khác phục kích ở Phù Chánh đón đánh viện binh địch từ đồn Hoà Luật vào. Nhưng do bị lộ, đồng chí Võ Đại Hải, đại đội phó hy sinh. Trận công đồn diệt viện ở Phù Thiết không thành công.

Việc chuyển hướng của tỉnh từ sau hội nghị ở Thuận Đức đã buộc địch thay đổi ý đồ tập trung tiêu diệt cơ quan lãnh đạo và chủ lực của ta. Chúng phải dàn mỏng lực lượng đối phó với phong trào kháng chiến, nhất là hoạt động của du kích vùng sau lưng địch. Nhờ vậy, phong trào kháng chiến đã tập hợp lực lượng, củng cố niềm tin của nhân dân. Đồng thời qua thử thách, một số cán bộ , nhất là cán bộ quân sự được tôi luyện và trưởng thành.

Bộ đội chủ lực tỉnh và bộ đội địa phương huyện được củng cố tạo điều kiện cho chiến tranh du kích phát triển, làm cơ sở cho phong trào quần chúng đấu tranh. Công tác binh vận, địch vận được đẩy mạnh từng bước làm suy yếu tinh thần binh lính địch. 

Với tinh thần "Tất cả cho tiền tuyến", các đội vận tải nhỏ của thôn Lý Nhân Nam, Lý Hoà (Bố Trạch), đội vận tải 139 Cảnh Dương (Quảng Trạch) đưa hàng hoá, lương thực, thực phẩm,vũ khí, quân trang, quân dụng cung cấp cho lực lượng  vũ trang Quảng Bình, kịp thời đáp ứng cho chiến trường.

Các hoạt động chính trị - kinh tế - văn hoá - xã hội được đẩy mạnh. Các đơn vị bộ đội đóng quân ở đâu, nơi đó thành điểm sinh hoạt văn hoá, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng cho nhân dân. Để bảo toàn lực lượng kháng chiến lâu dài, Tỉnh uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính đã kịp thời di chuyển ra an toàn khu, thực hiện phương châm " Nửa kháng chiến, nửa kiến quốc", khẳng định "Mất đất chưa phải là mất nước, chúng ta chỉ sợ mất lòng tin của dân. Chúng ta phải dựa vào dân".

Nhằm đáp ứng nhu cầu đạn dược, sửa chữa vũ khí cho chiến trường, tỉnh chú trọng xây dựng cơ sở vũ khí Trần Táo. Xưởng có 60 người, một số anh em trước đó là công nhân rèn, tiện, đúc được tuyển ở " Đề pô" ga xe lửa Thuận Lý. Ban đầu chỉ có vài máy tiện, vài nồi đúc gang, thuốc được tháo từ bom của Pháp; tuy vậy, xưởng vũ khí mỗi tháng vẫn sản xuất được 1.300 quả lựu đạn và 50 đầu bom. Những trái lựu đạn, những quả bom,mìn đã xuất xưởng đến với các chiến sỹ mặt trận gây cho địch nổi khiếp sợ kinh hoàng.

Sau 9 tháng kháng chiến ( 27 tháng 3 đến tháng 12 năm 1947), lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Bình đã tiêu diệt và làm bị thương 1.235 tên lính Pháp. Ta làm chủ huyện Tuyên Hoá, phần đất phía bắc huyện Quảng Trạch. Tinh thần chiến đấu của quân và dân Quảng Bình được củng cố, lực lượng kháng chiến được bảo tồn. Từ trong phong trào kháng chiến xuất hiện nhiều địa phương điển hình như Cự Nẫm, Hoàn Lão, La Hà, Pháp Kệ... Bước trưởng thành của lực lượng vũ trang là tiền đề cho Quảng Bình vững vàng , tự tin vượt qua những thử thách mới, tiếp tục đưa phong trào kháng chiến tiến tới.

Sau thất bại ở Việt Bắc, thực dân Pháp chuyển hướng  chiến lược từ "đánh nhanh, thắng nhanh" sang đánh lâu dài; từ dùng quân sự là chủ yếu chuyển sang dùng chiến tranh tổng lực, kết hợp cả chính trị - kinh tế, thực hiện chính sách " Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, dùng người Việt đánh người Việt".

Ở Quảng Bình, đầu năm 1948, thực dân Pháp mở rộng vùng chiếm đóng, phá thế liên hoàn của ta; tiến hành càn quét vừa và nhỏ nhằm bao vây kinh tế, phá cơ sở chính trị, củng cố nguỵ quyền, ra sức bắt lính phát triển nguỵ quân. Để đối phó với âm mưu mới của địch, ta đã tăng cường sự chỉ đạo chiến trường Bình - Trị - Thiên.

Tháng 1 năm 1948, Hồ Chủ tịch ký sắc  lệnh số 120/ SL thành lập Liên khu 4 (bao gồm cả phân khu Bình -Trị -Thiên), hợp nhất Uỷ ban kháng chiến và Uỷ ban hành chính các cấp thành Uỷ ban kháng chiến hành chính(A470:60-61).

Ngày 06 tháng 01 năm 1948, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ nhất được tổ chức tại Đại Hoà (Tuyên Hoá). Đại hội đã đánh giá tình hình sau một năm kháng chiến và đề ra chủ trương: Phát động chiến tranh du kích, đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền ở vùng địch hậu,làm tốt công tác dân vận; xây dựng làng chiến đấu. Đại hội bầu vào Tỉnh uỷ 11 đồng chí,  đồng chí Nguyễn Văn Thanh ( tức Thanh Nuôi) làm Bí thư.

Tiếp đó, Ban cán sự Đảng được thành lập gồm đồng chí Võ Thuần Nho phụ trách Bí thư; đồng chí Đào Viết Doãn và Phạm Xuân Tuynh phụ trách chỉ đạo hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ.

Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, phong trào kháng chiến của các huyện có nhiều chuyển biến tích cực, thôn. Nhiều địa phương chủ động tiến công địch để phát huy ảnh hưởng của kháng chiến, lấy lại niềm tin với quần chúng; các đơn vị bộ đội, dân quân, du kích phân tán về cơ sở vũ trang tuyên truyền, đồng thời lợi dụng những chổ yếu địch sơ hở để tập kích, phục kích. Các vị trí của địch như: Ba Đồn, Minh Lễ (Quảng Trạch), Cự Nẫm, Khương Hà, Gia Hưng, Phú Kinh, Hà Lời, Vạn Lộc, Võ Thuận (Bố Trạch), chợ Đôộng, Liêm Thiện, Mỹ Thổ (Lệ Thuỷ) luôn bị lực lượng của ta tấn công bất ngờ. Ngày 07 tháng 01 năm 1948, lực lượng vũ trang đánh địch ở Bang Rợn. Ngày 01 tháng 3, chống càn ở Cự Nẫm tiêu diệt 47 tên, phá huỷ 4 xe quân sự, bắn cháy 1 ca nô. Cự Nẫm, làng chiến đấu kiểu mẫu trở thành mồ chôn giặc Pháp, được Bộ chỉ huy Liên khu 4 phát động học tập trong toàn Liên khu.

Đến giữa năm 1948, trên địa bàn Quảng Bình đã có một lực lượng vũ trang mạnh với 3 tiểu đoàn chủ lực (Tiểu đoàn 400 thuộc Trung đoàn 103 Hà Tĩnh ; Tiểu đoàn 346 thuộc Trung đoàn 57 Nghệ An; Tiểu đoàn 274 Quảng Bình(A470:68)) và 6 đại đội du kích  thường trực hoạt động khắp toàn tỉnh.

Sau khi Tiểu đoàn 346 vào Quảng Bình, theo chỉ thị của Bộ chỉ huy Liên khu, Ban chỉ huy thống nhất được thành lập. Đồng chí Tùng Lâm làm chỉ huy trưởng, đồng chí Văn Lễ chỉ huy phó, đồng chí Lê Bá Vận làm tham  mưu trưởng.

Tháng 5 năm 1948, ta chủ trương mở mặt trận Bắc Quảng Bình để khai thông mặt trận, mở đường cho bộ đội chủ lực và dân quân, du kích hoạt động; mặt khác, để giải phóng đường vận chuyển từ Bắc vào Nam. Tổ quân báo của tỉnh đã dẫn đường đưa các đồng chí Trần Văn Quang, Đồng Sỹ Nguyên và một số cán bộ tác chiến vào nghiên cứu thực địa ở vùng nam Quảng Trạch.

Lo sợ sự phát triển nhanh của bộ đội chủ lực, dân quân, du kích thường trực, thực dân Pháp tập trung quân cơ động, củng cố các vị trí Ba Đồn, Thanh Khê, Mỹ Trạch, tổ chức các cuộc càn quét lớn.

Chúng điều động 2 tiểu đoàn bộ binh cơ động, 1 đại đội cơ giới từ Thái Phiên ( Thừa Thiên) và Quảng Trị ra bắc Quảng Bình phối hợp với quân chiếm đóng tiến hành củng cố vị trí, sửa chữa đường quốc lộ số 1 từ Ba Đồn đi Roòn và đường tỉnh lộ từ Ba Đồn đi Tiên Lương. Đồng thời gấp rút làm thêm 3 sân bay dã chiến ở Ba Đồn, Thanh Khê và Mỹ Trạch Thượng; tăng cường thêm 250 quân, 1 đại bác 75ly, 2 pháo 37ly, 6 xe cơ giới cho vị trí Ba Đồn. Địch cho máy bay ném bom ở Tuyên Hoá, tung gián điệp, biệt kích ra các vùng tự do để điều tra thăm dò lực lượng ta; cho quân càn quét, khủng bố Hà Lời, Động Bông (Bố Trạch) , tập trung lực lượng cướp bóc ở 2 xã Lê Khiếu và Minh Khai ( Lệ Thuỷ).

Ngày 06 tháng 5 năm 1948, thực dân Pháp huy động 300 tên chia làm hai mũi tấn công làng Cảnh Dương. Dân quân, du kích Cảnh Dương đã xây dựng Cảnh dương thành làng chiến đấu kiên cường, anh dũng quần nhau với địch suốt 1 ngày, diệt  một tên quan hai Pháp và làm bị thương 2 tên, địch không chiếm được Cảnh Dương. Ngày 12 tháng 5, quân Pháp điều 1 tiểu đoàn có trọng pháo và ca nô yểm trợ, chia lực lượng làm 2 hướng: Một hướng theo đường bộ từ Ba Đồn ra; hướng thứ hai theo đường biển bằng ca nô tạo thành hai gọng kìm kẹp chặt Cảnh Dương. Với quyết tâm bảo vệ quê hương, quân và dân Cảnh Dương đã dũng cảm chiến đấu, diệt và làm bị thương 21 tên.

Đại  hội đại biểu Đảng bộ Liên khu 4 ( tháng 5 năm 1948) chủ trương: “Tất cả cho Bình - Trị - Thiên" và đề ra nhiệm vụ: 

+ Đánh mạnh ở Bình Trị Thiên.

+ Thúc đẩy phong trào kháng chiến và đề phòng địch đánh Thanh - Nghệ - Tĩnh.

+ Mở rộng mặt trận Trung Lào.

 Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Liên khu và chủ trương của Bộ chỉ huy , lực lượng vũ trang ở Quảng Trạch đã tích cực hoạt động. Đợt đầu ra quân, Tiểu đoàn 346 thuộc Trung đoàn 57 (Nghệ An) đã giành thắng lợi ở Minh Lễ, Tiên Lệ, Khương Hà, Thụ Lộc, phá âm mưu địch dùng Bắc Quảng Bình làm bàn đạp tấn công ra Hà Tĩnh. Tiểu đoàn 400 thuộc Trrung đoàn 103 ( Hà Tĩnh) phối hợp với Đại đội 5 du kích thường trực huyện Quảng Trạch tập kích vị trí Ba Đồn. Ở Tuyên Hoá, 2 đại đội của Tiểu đoàn 274 tập trung huấn luyện và thường xuyên tăng cường lực lượng hoạt động ở vùng giáp ranh giữa Tuyên Hoá, Quảng Trạch.

Hướng về ngày 19 tháng 5 lập công dâng Bác, Đại đội 5 ( Quảng Trạch) tấn công vị trí Minh Lễ,Lệ Sơn; Đại đội 4 (Bố Trạch) phục kích đánh địch ở Khương Hà, Gia Hưng, Phú Ninh, Hà Lời, Vạn Lộc, Võ Thuận; Đại đội 1 (Lệ Thuỷ) tập kích địch ở Liêm Thiện, Mỹ Trạch, Đập Huyện.

Phối hợp với du kích các xã, các trung đội của Đại đội1 Lệ Thuỷ luồn sâu vào vùng tạm chiếm, phân ra từng tổ 3 người về từng làng, xã cùng cán bộ, du kích địa phương tổ chức huấn luyện dân quân, canh phòng bảo vệ thôn xóm, hướng dẫn quần chúng chống địch bắt phu, bắt lính. Do có chủ trương phối hợp nên các tổ "ba ba" đã đứng chân hoạt động ở hầu hết các làng mà trước đây địa bàn kiểm soát của địch như An Xá, Thạch Bàn, Phú Thọ,Lộc An, Mỹ Lộc, Xuân Hồi, Cổ Liểu, Liêm Thiện, Xuân Lai, Mai Xá Hạ, Quy Hậu, Phú Việt, Trung Lực, Mỹ Thổ, Phan Xá.

Các huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch đưa " Đại đội độc lập" toả về cơ sở tuyên truyền, giúp nhân dân cày cấy, gặt hái, hướngdẫn nhân dân đánh giặc, tránh giặc, cất dấu tài sản, đào hầm, lập làng chiến đấu. Các tổ, đội dân quân, du kích được tổ chức, củng cố, cùng bộ đội  luyện tập kỹ thuật, chiến thuật .

Các đại đội thuộc Trung đoàn 103 ( Hà Tĩnh) cũng được đưa về các địa phương tổ chức phối hợp chiến đấu. Cụ thể: Đại đội 89 ở Quảng Trạch, Đại đội 90 ở Bố Trạch, Đại đội 137 ở Tuyên Hoá, Đại đội 36 (Tiểu đoàn 274) ở Lệ Thuỷ... Tiểu đoàn 400 làm lực lượng cơ động trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Để chống phá các hoạt động của ta, củng cố các vị trí, thực dân Pháp rút quân ở Quảng Ninh, Lệ Thủy tăng cường ra vùng Bắc Quảng Bình. Ở các vị trí quan trọng, địch tăng quân gấp 2, 3 lần so với đầu năm 1948. Đồng Hới 400; Hoàn Lão 121 tên ( trước chỉ có 40 tên); Thanh Khê 109 tên ( trước có 50 lính); Ba Đồn 112 ( trước có từ 50 - 70 tên) . Đồng thời địch rút bớt các vị trí nhỏ, lẻ như Minh Lễ, Phù Kinh, đóng lại vị trí Cao La ( Bắc Trạch), dời vị trí Khương Hà lên Cổ Giang ( Bố Trạch). Ở thị xã Đồng Hới, chúng xây pháo đài, đào hào giao thông từ cầu Dài vào nội thành và tuần tiễu suốt ngày đêm.

Ngày 10 tháng 7, địch gom quân ở vị trí Hoàn Lão tăng cường cho Thanh Khê. Ngày 11 tháng 7, chúng chở 200 quân từ Đồng Hới ra Thanh Khê,  tập kết quân ở Ba Đồn.  Bốn chiếc máy bay khu trục và hai chiếc máy bay Đa - cô - ta cùng 100 lính dù có mặt tại sân bay Đồng Hới để chuẩn bị hành quân. Qua theo dõi, quân báo tỉnh nắm được thời gian và lực lượng  địch tổ chức tấn công vào vùng Roòn và làng chiến đấu Cảnh Dương. Địch biết đây là nơi tập kết hàng hoá, vũ khí từ Thanh - Nghệ - Tĩnh vào và cũng từ đó vũ khí, lương thực... được chuyển vào Nam Quảng Bình và mặt trận Bình - Trị - Thiên.

Để nhổ cái gai đang cắm vào mắt, hòng lập bàn đạp thọc sâu lên Tuyên Hoá và chốt chặn, kiểm soát tuyến vận chuyển bằng đường biển của ta, địch đã nhiều lần càn quét hòng đánh chiếm Roòn, Cảnh Dương. Chỉ riêng trong tháng 5 năm 1948, địch đã liên tiếp mở hai trận càn quy mô lớn vào Cảnh Dương , nhưng đều bị quân và dân Cảnh Dương đánh bại. Vì vậy, đợt tập trung quân lần này của địch là nhằm thực hiện mục đích xoá sổ làng chiến đấu Cảnh Dương.

Để chuẩn bị lực lượng đánh trả quân thù, Ban chỉ huy  thôn, đội tập trung du kích kiểm tra quân số và bố trí kế hoạch tác chiến. Lúc này lực lượng du kích Cảnh Dương phát triển khá mạnh. Lực lượng chiến đấu ( gọi là du kích hoặc dân quân loại 1)  tổ chức thanh 3 đại đội gồm 321 chiến sỹ. Lực lượng phục vụ chiến đấu: Liên lạc, trinh sát, quân khí, cứu thương, tiếp tế... quân số trên 400 người. Tại đây còn có hàng trăm dân quân ( dân quân loại hai) trực tiếp chiến đấu tại các ngõ ngách trong làng, ngay tại nhà mình khi địch tấn công vào. Nhờ vậy, quân và dân Cảnh Dương đã đánh bại các cuộc tấn công, càn quét của địch.

Cùng với hoạt động của bộ đội địa phương và dân quân, du kích Quảng Trạch, phong trào chiến tranh du kích ở Bố Trạch cũng phát triển mạnh. Quân ta đánh mạnh ở Núi Vôi ( Sơn Trạch) tiêu diệt một số tên. Cuối tháng 7, Tiểu đoàn 400 và 346 tiến công căn cứ Sen Bàng - một vị trí nằm án ngữ trên trục đường chiến lược từ vùng địch kiểm soát ra chiến khu. Sau hơn 1 giờ chiến đấu, bộ đội ta làm chủ đồn, thu nhiều vũ khí và quân trang quân dụng, giải toả đường vận chuyển từ hậu phương ra tiền tuyến.

Ngày 10 tháng 8 năm 1948, Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi mật lệnh thu - đông đề ra nguyên tắc tác chiến ở Bình - Trị - Thiên là: 

- Tập trung lực lượng tiêu diệt địch ngay khi chúng mới đến.

- Phát triển chiến tranh du kích rộng rãi.

Sau 1 năm đánh chiếm Quảng Bình, bằng các cuộc hành quân càn quét đẫm máu, tàn khốc, địch cơ bản kiểm soát hầu hết địa bàn Nam Quảng Bình. Với âm mưu mở rộng vùng chiếm đóng làm bàn đạp tiến công Hà Tĩnh, cầu nối giữa hậu phương chiến lược Thanh - Nghệ - Tĩnh với chiến trường Bình - Trị - Thiên, địch mở  những cuộc hành quân càn quét lớn ở Bắc Quảng Bình. Nhằm đánh bại âm mưu của địch, Liên khu uỷ và Bộ chỉ huy Liên khu quyết dịnh: Mở đợt tác chiến lớn ở Bình Trị Thiên, lấy mặt trận Bắc Quảng Bình làm hướng chính. Ngày 10 tháng 8 năm 1948, địch sử dụng 1 trung đội nguỵ quân, 1 tiểu đội Âu Phi, 7 xe cơ giới do 1 thiếu tá chỉ huy tiến vào Tiên Lương. Nắm được ý đồ của chúng, Tiểu đoàn 274 quyết định sử dụng Đại đội 2, có sự phối hợp chiến đấu của Đại đội 5 bộ đội địa phương Quảng Trạch và 2 tiểu đội của Tiểu đoàn 400 (Trung đoàn 103 Hà Tĩnh) phục kích đánh địch.

9 giờ sáng ngày 10 tháng 8, quân Pháp đi trên 6 xe Jeep từ Ba Đồn lên Tiên Lương. Sau khi kinh lý xong đoàn xe trở về. Chiếc xe Jeep đi đầu gặp phải địa lôi bị hỏng,cả đoàn xe ùn lại và lọt vào trận địa mai phục của ta. Các chiến sỹ ta từ trên đồi cao , từ các lùm cây, mô đất bắn xối xả vào đội hình địch và ào ạt xung phong. Sau 1 giờ chiến đấu, ta tiêu diệt 14 tên Pháp và 3 tên cầm đầu nguỵ quyền địa phương ( có Phó tỉnh trưởng Đặng Toàn, Phủ trưởng Quảng Trạch Tôn Thất Cảnh, Tỉnh trưởng Nguyễn Hữu Nhơn bị thương nặng sau vào bệnh viện thì chết), bắt nhiều tù binh, có 1 trung sỹ Pháp (Cơret xpen), phá huỷ 6 xe, thu 1 máy vô tuyến điện.

Đây là trận đánh đầu tiên ta diệt gọn bọn đầu sỏ nguỵ quyền cấp tỉnh, bắt được tù binh Pháp. Thắng lợi của trận đánh đã gây tâm lý dao động đối với hệ thống nguỵ quân, nguỵ quyền các cấp trong tỉnh. Nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào khả năng thắng lợi của kháng chiến. Đặc biệt, thắng lợi Tiên Lương đã góp phần chặn đứng âm mưu của địch chiếm Bắc Quảng Bình làm bàn đạp tiến công Hà Tĩnh và các tỉnh phía Bắc Liên khu 4.

Ngày 05 tháng 11 năm 1948, được nhân dân Sào Nam che dấu, giúp đỡ, Đại đội 1 đã tiêu diệt gọn vị trí An Định ( các Chợ Chè 6km về phía nam sát đường quốc lộ 1A), bắt gọn 29 tên Hương vệ, thu 21 khẩu súng. Riêng tên Chánh tổng Đông khét tiếng gian ác bị xử tử tại chỗ. Tiếp đó, đơn vị tổ chức cải trang tập kích vào Chợ Chè. Lực lượng gồm 1 tiểu đội (7 đồng chí) Sắt, Sự , Niềm, Phước, Kiểm, đồng chí Nhiệm, đồng chí Thanh (du kích) hỗ trợ, có sự phối hợp, giúp đỡ của Chi uỷ xã và du kích. Đơn vị đã vận dụng chiến thuật vận động bằng phương pháp cải trang, táo bạo tập kích bất ngờ  vào bọn nguỵ binh giữa ban ngày ở Chợ Chè ( thuộc xã Sào Nam, nay là xã Hồng Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, nằm sâu trong vùng địch hậu, vào sáng ngày 21 tháng 01 năm 1949. Sau 15 phút cận chiến không tốn 1 viên đạn, ta đã hoàn toàn làm chủ trận đánh, bắt sống 5 tên địch, thu vũ khí, tuyên truyền nhanh trước dân và rút lui an toàn. Trận tập kích Chợ Chè đạt hiệu suất chiến đấu cao và có ý nghĩa chính trị to lớn, có tác dụng gây thanh thế cho quân ta, nhân dân rất phấn khởi.

Sau trận Chợ Chè, địch rút quân ở các đồn Vạn Xuân ( Quảng Ninh), Xuân Hoà(Lệ Thuỷ) về đối phó với vùng địch hậu. Ta có điều kiện mở rộng địa bàn chiến khu,phát triển tăng gia sản xuất, dự trữ hậu cần. Bộ đội địa phương và du kích tập trung rảnh tay luyện tập và cơ động chiến đấu. Bọn tề nguỵ tay sai khiếp sợ co lại, không dám lùng sục, o ép dân như trước.
Ngày 04 tháng 02 năm 1949, Liên khu uỷ và Bộ chỉ huy Liên khu 4 tổ chức Hội nghị quân chính. Hội nghị quyết định tăng cường sức chiến đấu của bộ đội. Mở rộng chiến tranh du kích, tăng cường huấn luyện, tăng gia sản xuất để cự cung tự cấp. Phát động cuộc vận động: Luyện quân lập công trong các lực lượng vũ trang làm cơ sở để xây dựng bộ đội chủ lực, đẩy mạnh tác chiến tập trung và vận động chiến, nâng cao trình độ dân quân tập trung ở huyện, tỉnh và du kích cơ sở bảo vệ địa phương, thực hiện chủ trương tập trung các đại đội độc lập.

Để tập trung sự lãnh đạo, tạo nên sức mạnh liên kết đẩy phong trào chiến tranh du kích lên một bước mới, ngày 20 tháng 02 năm 1949, Bộ chỉ huy Liên khu quyết định thống nhất lại chiến trường Quảng Bình. Ngày 18 tháng 4 năm 1949, Bộ Tư lệnh Liên khu 4(A470:80) quyết định thành lập Trung đoàn 18. Lễ thành lập Trung đoàn 18 được tổ chức trọng thể tại Còi, xã Đồng Hoá, huyện Tuyên Hoá. Trung đoàn 18 được thành lập gồm 2 tiểu đoàn, 3 đại đội độc lập, 1 đại đội trinh sát, 1 đại đội liên pháo và 2 trung đội công binh. Cùng với việc thống nhất chiến trường Quảng Bình và thành lập Trung đoàn 18, Liên khu uỷ và Bộ Tư lệnh Liên khu đã tạo điều kiện rất cơ bản để quân và dân Quảng Bình đẩy mạnh phong trào chiến tranh nhân dân ở địa phương. Đồng thời đây cũng là bước phát triển mới về cả số lượng, chất lượng, tạo quả đấm mạnh của chủ lực để giải quyết phong trào kháng chiến đang ở giai đoạn giằng co quyết liệt, tạo thế cho phong trào du kích chiến tranh ở vùng sau lưng địch phát triển.

Cùng  thời gian này, Quảng Bình mở 15 lớp huấn luyện cho 2686 đội viên dân quân, du kích. Chương trình huấn luyện bao gồm các môn:  Cá nhân độc lập tác chiến, tiểu đội đánh du kích, nhiệm vụ của dân quân, chiến tranh nhân dân, cách sử dụng vũ khí bom, mìn, lựu đạn.


Riêng huyện Tuyên Hoá đã tổ chức được 8 khoá huấn luyện cho 900 đội viên theo chương trình quy định.


Để đẩy mạnh phong trào phát triển rộng khắp trong toàn tỉnh, ngày 19 tháng 5 năm 1949, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ 2 được triệu tập tại Kim Bảng ( huyện Minh Hoá ngày nay). Đại hội đánh giá lại phong trào từ Đại hội I đến nay và đề ra khẩu hiệu " Miền Nam mạnh là Quảng Bình mạnh", chuyển hướng lãnh đạo, chỉ đạo vào hai huyện phía nam; " Rời chiến khu, thực hiện hạ sơn, bám dân, bám làng hoạt động". Đại hội quyết định phát động cao trào kháng chiến mang tên "Quảng Bình quật khởi"(1).

(
Trải qua hơn 2 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, LLVT Quảng Bình đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, kiên cường chiến đấu bảo vệ quê hương. Qua thực tiễn chiến tranh, lực lượng vũ trang 3 thứ quân được tổ chức, phát triển, tạo được thế có lợi đưa phong trào kháng chiến phát triển cao hơn, vững chắc hơn trong giai đoạn tiếp theo.

3. DẨY MẠNH CHIẾN TRANH DU KÍCH, GIÀNH VÀ GIỮ THẾ CHỦ ĐỘNG  CHIẾN TRƯỜNG GIẢI PHÓNG QUÊ HƯƠNG (1949-/1953).
3.1. Phát động cao trào “Quảng Bình quật khởi”

Giữa năm 1949, trước tình hình cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam đang trên đà phát triển mạnh mẽ, thực dân Pháp buộc phải có kế hoạch mới để cứu vãn tình thế.

Từ tháng 6 năm 1949, Bộ chỉ huy Pháp khẩn trương triển khai kế hoạch Rơ - ve, nội dung cơ bản là:

+ Nhanh chóng phát triển nguỵ quân làm nhiệm vụ chiếm đóng.

+ Tập trung quân Âu - phi xây dựng lực lượng cơ động tiến hành càn quét, đánh phá phong trào chiến tranh du kích và mở các cuộc tiến công nhằm tiêu diệt chủ lực ta, cải biến tình hình có lợi cho Pháp.

Trên chiến trường Bình - Trị - Thiên, địch tăng cường đánh phá ta về mọi mặt, đặc biệt tìm cách thu hẹp phạm vi vùng tự do, vùng chiến khu.

Giữa năm 1949, lực lượng của địch có khoảng 4000 tên, đóng ở 45 vị trí. Cụ thể: Khu vực sông Gianh (kể cả nam và bắc sông Gianh) có 10 vị trí chính, 3 vị trí hương vệ; khu vực Bố Trạch có 8 vị trí; khu vực Quảng Ninh có 7 vị trí; khu vực Lệ Thuỷ có 9 vị trí chính và 2 đồn hương vệ; thị xã Đồng Hới có 4 vị trí. Phía tây Quảng Bình, địch đóng 2 vị trí lẻ ở biên giới Việt - Lào.

Ngoài hệ thống đồn bốt kể trên, thực dân Pháp còn lập hành lang chốt giữ dọc theo đường tỉnh lộ số 4 ra tới tỉnh lộ số 2, từ Thượng Lâm (Lệ Thuỷ) ra Sen Bàng, Troóc kéo ra đến Tiên Lệ - Quảng Trạch.Với một loạt đồn bốt dày đặc nối tiếp nhau, địch định bịt chặn các cửa ngõ thông với chiến khu và uy hiếp các tuyến đường giao thông vận tải của ta ở hướng tây. Giặc Pháp tăng cường vây ráp, cướp bóc, gây tội ác với đồng bào ta.

Thực hiện chủ trương chuyển hướng địa bàn và phương thức hoạt động của Tỉnh uỷ đề ra từ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, lực lượng vũ trang tỉnh đẩy mạnh hoạt động vũ trang tuyên truyền xây dựng cơ sở kháng chiến,vừa làm hậu thuẫn cho nhân dân đấu tranh với địch, vừa tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch.

Cuối tháng 6 năm 1949, nhận thấy sơ hở của địch là chủ quan dựa vào hệ thống đồn bốt dày đặc ở Quảng Ninh và Lệ Thuỷ,  Tỉnh uỷ Quảng Bình họp bất thường quyết định phát động  tuần lễ  " Tích  cực cầm cự chuẩn bị tổng phản công" và lấy ngày 15 tháng 7 năm 1949 làm ngày "Quảng Bình quật khởi". Hướng hoạt động chủ yếu là Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, hai huyện phía nam Quảng Bình.

Mục tiêu và nội dung của Tuần lễ " Tích cực cầm cự, chuẩn bị tổng phản công" được xác định trên các mặt quân sự, chính trị và kinh tế, cụ  thể là:

- Tích cực phá nguỵ quyền.

- Tích cực trừ gian.

- Phát động quần chúng đấu tranh.

- Tuyên truyền nhiệm vụ của giai đoạn mới.

- Đẩy mạnh chiến tranh du kích trong toàn tỉnh.

- Bộ đội chính quy đánh một trận tiêu diệt chiến kiểu mẫu.

- Tích cực bãi thị, bao vây kinh tế địch.

Yêu cầu của đợt phát động là phải khuấy động nhân dân vùng dậy đấu tranh mạnh mẽ bằng mọi hình thức nhằm áp đảo tinh thần binh lính địch và tiêu hao một phần sinh lực của chúng.

Về lực lượng: Lực lượng vũ trang địa phương và đông đảo quần chúng của hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ. Tiểu đoàn 274 của Trung đoàn 18 đã được điều về phân tán hoạt động trên địa bàn nam Quảng Bình.

24 giờ ngày 15 tháng 7 năm 1949, Đại đội 2 Tiểu đoàn 274 cùng du kích xã Gia Ninh ( có nội ứng phối hợp) tiến công đồn Mỹ Trung, mở màn cho đợt phát động. Sau đó lực lượng ta rút về Quảng Xá (Tân Ninh). Ngày 16 tháng 7 , đã xẩy ra trận chiến đấu quyết liệt giữa bộ đội Tiểu đoàn 274 , Đại đội 2 du kích thường trực Quảng Ninh với quân địch; lực lượng vũ trang của ta chẳng những bẻ gãy cuộc tiến công của địch, gây cho chúng thiệt hại mà còn truy quét chúng về đồn Xuân Dục. 
Ở hướng Gia Ninh, Võ Ninh và Duy Ninh, du kích phối hợp với Đại đội 2 bộ đội chủ lực tỉnh đánh bom, mìn phá quốc lộ 1, gây nhiều trở ngại cho việc hành quân chi viện tiếp tế của địch.

Liên tiếp mấy ngày phát động, từ Hạ Cờ ( Hưng Đạo) đến Gia Ninh,Võ Ninh, bộ đội và du kích đã  đánh nhiều trận trên quốc lộ 1, làm cho địch khiếp sợ.

Ngày 17 tháng 7, bộ đội phục kích chặn đò địch trên sông Kiến Giang tại đoạn hai xã Quang Trung - Minh Khai, bắt  5 tên, thu 2 xe đạp.

Ngày 18 tháng 7 , du kích Gia Ninh chỉ với một quả mìn gài sẵn đã kiên trì phục kích mấy ngày đêm đánh lật nhào một xe  vận tải của địch, diệt gọn 1 tổ đi cùng.

Ở đồn Trần Xá ( Quảng Ninh), du kích giật bom diệt 4 tên địch.

Tại Bố Trạch, ngày 16 tháng 7, du kích thôn Quy Đức ( Hải Trạch) đánh đắm ghe tuần tiễu của địch đang đỗ trước cửa đồn Lý Hoà.

Ngày 18 tháng 7, du kích Hoàn Lão giật bom , diệt 11 tên địch, 2 tên bị thương; 21 giờ cùng ngày, các vị trí địch ở Bố Trạch đều bị du kích quấy rối.

Ngày 19 tháng 7, Đại đội 362 phối hợp với Đại đội 2 bộ đội chủ lực tỉnh bắn mìn nhảy vào đồn Xuân Dục làm cho địch không kịp trở tay và chịu nhiều thương vong. Trong 4 ngày, từ 19 đến 22 tháng 7, lực lượng vũ trang Quảng Bình tiếp tục hoạt động mạnh khắp nơi. Tại Quy Đức, lực lượng vũ trang giật 7 quả bom tiêu diệt  và làm bị thương nhiều tên, trong đó có tên quan ba đồn trưởng Lý Hoà. Cũng trên địa bàn Bố Trạch, bộ đội địa phương cùng đơn vị chủ lực phối hợp phục kích địch ở khe Nước tiêu diệt 3 tên Pháp, bắn bị thương 3 Việt binh đoàn, thu một số súng. Du kích xã Trung Trạch đánh bom ở cầu Hiểm trên tỉnh lộ 2, lính địch hốt hoảng bỏ chạy, quân ta thừa thắng xông lên phá huỷ cầu. Ngày 22 tháng 7, du kích Cự Nẫm đột nhập vào phóng hoả đốt cháy vị trí địch, toàn bộ vũ khí, quân trang, quân dụng và lương thực dự trữ trong đồn bị thiêu trụi.

Ở Quảng Trạch, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng và sự hỗ trợ của lực lượng vũ trang, quần chúng nổi dậy diệt ác, phá tề, phá hoại giao thông, cắt dây điện thoại, vũ trang tuyên truyền địch vận, mở nhiều cuộc tập kích vào đồn địch. Du kích liên tục chặn đánh địch tuần tra, quấy rối địch ở đồn Minh Lệ.

Song song với những hoạt động quân sự, các hình thức đấu tranh chính trị, địch vận..., cũng được đẩy mạnh và phối hợp nhịp nhàng. Từ Sen Hạ đến Văn La,  Lương Yến, đồng bào đã đồng loạt nổi dậy diệt ác phá tề, lợi dụng tề tiếp tay cho quần chúng đấu tranh. Quảng Ninh đã phá được 33/37 hội tề, bắt hơn 150 tên tề đưa lên chiến khu giáo dục.

Tính đến cuối tháng 7 năm 1949, lực lượng vũ trang tỉnh đã đánh 120 trận, diệt 40 tên Pháp, 128 việt binh đoàn, bắn bị thương 120 tên khác ( cả Pháp và nguỵ), phá hỏng 22 xe, 34 cầu cống, cắt hơn 70.000 mét dây điện thoại; giải tán 225 hội tề.

Riêng bộ đội Trung đoàn 18 đã đánh 5 trận, diệt gần 50 tên (cả Pháp và nguỵ), bắt 1 tù binh Pháp, 1 lính khố đỏ, thu 2 súng trường, 2 tiểu liên, 1 súng ngắn và một số quân trang, quân dụng.

Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Tỉnh uỷ, quân và dân Quảng Bình đã nổi dậy xoay chuyển được tình thế cách mạng của tỉnh nhà. Từ chỗ bị động, bị kìm kẹp khủng bố, quân ta đã chuyển sang thế tấn công, vây hãm địch, đẩy chúng vào chỗ lúng túng, bị động; từ hậu phương của địch , Quảng Bình trở thành tiền phương của ta. Do vậy, tuần lễ phát động từ ngày 15 đến 22 tháng 7 năm 1949 được coi là một mốc lịch sử đánh dấu sự trưởng thành của lực lượng vũ trang Quảng Bình nói riêng và phong trào kháng chiến Quảng Bình nói chung.

Đánh giá thắng lợi to lớn này, Đại hội đại biểu Tỉnh Đảng bộ lần thứ 3 nêu rõ: Tuần lễ này là một mũi dùi đâm vào cái nhọt đã mưng mủ lâu ngày.Nó là điểm đột biến của phong trào. Tuần lễ này khác với " Tuần lễ tổng diệt tề" đầu năm 1949 ở chỗ nó tập trung được mọi lực lượng quân, dân, chính, Đảng, thống nhất được hành động toàn tỉnh, kết hợp được các mặt đấu tranh quân sự, chính trị, kinh tế. Vì vậy nó đủ sức để vực phong  trào lên, làm cho quân địch choáng váng không biết chỗ nào mà chống đỡ, chuyển được thế yếu của ta thành thế mạnh, dồn địch từ thế mạnh sang  thế yếu.

Thực hiện chủ trương " Hai mươi ngày đánh mạnh" của Tỉnh uỷ, lực lượng vũ trang đã tăng cường hoạt động quân sự, đánh địch ở khắp nơi. Ngày 02 tháng 8, bộ đội Vệ quốc đoàn chặn đánh địch ở Hoà Duyệt diệt 3 tên, 7 tên bị thương, thu 1 trung liên, một số đạn. Đòn phủ đầu ở Hoà Duyệt đã làm cho bọn lính xung quanh vị trí Hoàn Lão hoảng sợ, không dám ngang nhiên càn quét, cướp phá mùa màng của nhân dân. Cùng ngày, Đại đội 2 và Đại đội 56 phục kích ở Lệ Kỳ ( Vĩnh Ninh) diệt tại chỗ 1 đồn trưởng, 1 đội, 1 cai, 1 lính Âu - Phi, bắt sống 10 tên; ta thu 21 súng trường, 2 băng đạn và một số quân trang, quân dụng(B16:23-27). Chiến thắng Lệ Kỳ đã gây tiếng vang lớn trong lực lượng vũ trang, củng cố niềm tin của nhân dân vào thắng lợi. Bị thất bại nặng ở Lệ Kỳ, binh lính địch ở Quảng Ninh và thị xã Đồng Hới ngày càng hoang mang.

Ngày 11 tháng 8, Đại đội 1 đánh độn thổ ở Mỹ Thổ, bắt 1 lính Pháp, 4 khố đỏ,thu 4 súng. Ngày 12 tháng 8, Đại đội 56 lại phục kích địch ở Hoà Duyệt diệt 6 tên, thu 4 súng. Tiếp đó , quân và dân Bố Trạch liên tiếp tấn công địch ở Hà Lời, Khe Ngang và một số vị trí trên tỉnh lộ 2. Các trung đội du kích đã tổ chức nhiều tổ quấy rối, uy hiếp các vị trí như Cổ Giang, Troóc, Thanh Khê..., khiến binh lính trong đồn luôn sống trong tâm trạng nơm nớp lo âu. Cuối tháng 8, tại thôn Võ Thuận, du kích Tây Trạch và bộ đội tiến công vào 15 tên lính Việt binh đoàn đi lùng, bắt sống 13 tên, thu nhiều khẩu súng. Tại chợ Cao La Hạ, du kích dùng rựa giết chết một tên Pháp giữa lúc chợ đang đông.

Ở Quảng Ninh, Đại đội 56 phục kích ở Cổ Hiền, thừa thắng truy kích địch gần 2ki lô mét, diệt một số tên trước khi chúng cõng nhau chạy về đồn. Ngày 24 tháng 8, Đại đội Quảng Ninh phối hợp với Tiểu đoàn 274 đánh địch ở trên sông Hữu Niên ( Quảng Ninh) diệt gọn 8 tên ( trong đó có 1 quan ba, 5 Việt binh đoàn).

Cùng ngày, trên sông Kiến Giang, Đại đội 1 (Lệ Thuỷ) , bộ đội Vệ quốc đoàn và du kích địa phương phục kích đánh đoàn thuyền địch đi kiểm tra vùng Lệ Thuỷ do tên Trung tá Ni - ốc chỉ huy quân Pháp ở Quảng Bình dẫn đầu. Bộ đội và du kích mai phục ở hai bờ sông Kiến Giang, đoạn đối diện 2 xã Quang Trung và Minh Khai rộng khoảng 40 mét. Lực lượng của ta hợp đồng tác chiến rất cụ thể và được cung cấp tình hình địch do du kích 2 xã đảm nhiệm theo đường dây riêng. Khi địch tiến đến An Lạc thì bộ đội sẵn sàng chờ lệnh. Đợi cho ca nô địch lọt vào trận địa, quân ta mới đồng loạt nổ súng.Bị tấn công bất ngờ, địch không kịp đối phó, chúng hốt hoảng chống đỡ và vội vã quay lui. Ta tiêu diệt một tên quan ba, tên Trung tá Ni - ốc bị thương nặng . Chuyến đi thị sát địa bàn Lệ Thuỷ của địch  không những không thành mà còn phải trả giá đắt.

Ngày 27 tháng 8, lực lượng vũ trang chặn đánh chiếm 5 thuyền địch ở Phước Duệ, diệt và làm bị thương 22 tên, gây cho địch nhiều thiệt hại nặng về lương thực, thực phẩm và quân dụng. Thế là chỉ trong một thời gian ngắn, trên địa bàn Quảng Ninh, Lệ Thuỷ , Bố Trạch ...,  địch đã liên tiếp bị lực lượng của ta tấn công .   Thất bại đó đã làm tinh thần binh lính địch sa sút. Riêng trong tháng 8 đã có 2 lính Pháp, 1 lính da đen, 9 lính khố đỏ mang súng chạy sang hàng ngũ cách mạng.

Cùng thời gian này, lực lượng vũ trang phía bắc tỉnh cùng nhân dân tích cực phá hoại giao thông, cắt dây điện thoại, đẩy mạnh hoạt động vũ trang kết hợp tuyên truyền và địch vận. Bộ đội đã phối hợp với cán bộ cơ sở vào rải truyền đơn và gài bom tự tạo ở ngay cột cờ của địch. Du kích Tiên Lệ và Thọ Linh ( Quảng Trạch) bí mật đốt hàng rào địch ở ngay vị trí đóng quân. Kết quả trong đợt hoạt động " Hai mươi ngày đánh mạnh" , quân và dân các huyện bắc Quảng Bình không những tiêu hao , tiêu diệt được địch mà còn vượt qua khỏi tình hình khó khăn trước đây, đưa phong trào chiến tranh du kích ngày càng phát triển .

Trước sự lớn mạnh nhanh chóng của phong trào kháng chiến ở Quảng Bình, nhất là hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thuỷ, địch đã tìm cách đối phó. Chúng cho rút bớt các vị trí ở phía tây  như đồn Mỹ Đức ( Lệ Thuỷ), Trần Xá, Xuân Dục ( Quảng Ninh) và Bầu Bắc( thị xã Đồng Hới) để tập trung lực lượng về đóng giữ vùng đồng bằng và thị xã.

Ngày 30 tháng 8, Ni - Ốc ra lệnh: " Vì tình thế hiện tại, về phía nam Đồng Hới , Quảng Ninh và Lệ Thuỷ nay cấm ngặt thuyền bè không được lưu động trên mặt biển giáp hai huyện nói trên. Vòng cấm thuyền bè chạy dài từ xã Tân Ninh cách cửa Nhật Lệ 19 ki lô mét về phía nam tới chỗ giáp ranh tỉnh Quảng Bình - Quảng Trị, ngay làng Chấp Lễ. Kể từ thứ bảy (ngày 03 tháng 9 năm 1949) , chiến thuyền, máy bay, trọng pháo và bộ đội hành quân đã có lệnh ban đêm được xả liên thanh vào các ghe thuyền lưu động trên khu vực cấm địa. Chỉ trừ những thuyền ghe nào có giấy phép riêng của Chính phủ hay Tư lệnh quân đội và có dấu riêng mới được hoạt động"(A197 :147).

Mặc dù địch tiếp tục phong toả, tìm cách ngăn chặn nhưng lực lượng vũ trang ta lại ghi tiếp những chiến công mới. Đầu tháng 9 năm 1949, Đại đội 1 phối hợp với du kích xã Lê Khiếu chiến đấu ngoan cường, bẻ gẩy nhiều mũi tiến công của địch. Giữa tháng 9 năm 1949, Tiểu đoàn 274 và

Đại đội 1 ( Lệ Thuỷ) đập tan cuộc tập kích của địch vào Xuân Hoà, ta tiêu diệt và bắt gọn cả toán địch ( có cả tên đồn trưởng Vạn Xuân), thu gần 20 khẩu súng. Trận diệt địch ở Xuân Hoà đa đánh dấu một bước trưởng thành về chiến thuật của bộ đội ta và được coi là trận vận động chiến đầu tiên trên địa bàn Quảng Bình. Chiến thắng Xuân Hoà đã có tiếng vang, có tác dụng cổ vũ mạnh mẽ đối với đồng bào ta ở vùng địch tạm chiếm và vùng tự do.

Tháng 8 năm 1949, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra Chỉ thị: "Xây dựng bộ đội địa phương và phát triển dân quân là một công tác then chốt để đẩy mạnh chiến tranh tiến tới..."

Chấp hành Chỉ thị của Trung ương, đến tháng 9 năm 1949, Tỉnh đội Quảng Bình quyết định chuyển các đại đội du kích tập trung ở các huyện thành đại đội bộ đội địa phương ( riêng Đồng Hới một trung đội ) gồm: Đại đội 361 ( Lệ Thuỷ), 362 (Quảng Ninh), 363 (Bố Trạch), 365 (Quảng Trạch), 366 (Tuyên Hoá) , quân số chiến đấu toàn tỉnh có 663 chiến sỹ. Cũng thời gian này, Thị đội Đồng Hới được thành lập.

Để bảo đảm điều kiện vật chất cho dân quân, du kích và  bộ đội chiến đấu, mặc dù còn khó khăn thiếu thốn, nhưng với quyết tâm tất cả để chiến thắng, nhân dân Quảng Bình đã nhiệt tình chắt chiu đóng góp ủng hộ tiền và dự trữ vật chất để bảo đảm cho lực lượng vũ trang có thế bám trụ chiến đấu dài ngày. Sơ kết đợt 1, toàn tỉnh đã ủng hộ được 121.406 đồng bạc giấy,10 đồng bạc hình, 237 mẫu ruộng, 5 mảnh vườn, 3 ngôi nhà, 213 ki lô gam bông, 3465 ki lô gam lúa, 90 thùng bắp, hàng trăm bò, heo, nhiều gia cầm và một số vật dụng khác. Ngoài ra, nhiều địa phương còn vận động bà con lập quỹ đỡ đầu, mua súng, đạn trang bị cho dân quân.

Cùng thời gian này Tỉnh đội với Tỉnh đoàn tổ chức phát động đợt thanh niên tòng quân tại chiến khu Tuyên Hoá. Sau lễ phát động, huyện Tuyên Hoá ( cả Minh Hoá và Tuyên Hoá ngày nay) đã có hơn 500 thanh niên đăng ký tòng quân. Sôi nổi nhất là ở Trường Trung học Phan Bội Châu, nhiều thầy giáo và học sinh tình nguyện xin gia nhập quân đội.

Nhờ tích cực tuyên truyền, vận động và được sự hưởng ứng nhiệt tình  của nhân dân, phong trào đăng ký tòng quân ở Quảng Bình đã phát triển sôi nổi và tương đối đều khắp. Đến giữa tháng 11 năm 1949, riêng ở vùng hậu phương đã có 3.000 người ghi tên tòng quân ( trong đó có 263 nam, nữ học sinh, 253 thanh niên công chức thuộc khối cơ quan cấp tỉnh)(A15) . Trong vùng địch hậu , một số thanh niên vượt vòng vây của giặc lên chiến khu tòng quân và được bổ sung cho Tỉnh đội. Cùng với việc tuyển quân, Tỉnh đội mở lớp huấn luyện cấp tốc cho 210 cán bộ khối cơ quan các nội dung  về bắn súng trường, ném lựu đạn, đánh địch nhảy dù, phòng không, truyền tin...

Tháng 10 năm 1949, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định thành lập mặt trận Bình - Trị - Thiên - Trung Lào(A470 : 89) , Trung đoàn 95 có nhiệm vụ cơ động chiến đấu ở mặt trận Bình - Trị - Thiên. 

Phong trào xây dựng căn cứ và làng xã chiến đấu toàn tỉnh diễn ra sôi nổi, nhất là khi phát động cao trào Quảng Bình Quật khởi, nhiều làng, xã đã rào làng chiến đấu.


Nhân dân đã tích cực góp công, góp của , rào làng, đào hầm, đắp ụ, xây dựng làng chiến đấu. Ngoài việc kiện toàn các đơn vị dân quân, du kích, các làng, xã còn thành lập các tổ lão quân, nữ quân, thiếu niên quân, hội mẹ chiến sỹ... Nhờ vậy, chỉ trong một thời gian ngắn, vùng căn cứ du kích được hình thành và ngày càng phát triển như: Căn cứ Hoàng Hoa Thám, Lê Khiếu, Duy Tân ở Lệ Thuỷ; Minh Trạch, Ninh Trạch  ở Quảng Trạch; Tây Trạch ở Bố Trạch...Vùng căn cứ du kích đã được mở rộng cả phía nam và phía bắc tỉnh hình thành thế cài răng lược giữa ta và địch ngay trong vùng đồng bằng, tạo thuận lợi cho lực lượng vũ trang chính quy của tỉnh , quân khu cũng như bộ đội địa phương hoạt động đánh địch có      hiệu quả.

Ở Bố Trạch có làng chiến đấu Cự Nẫm, Quảng Trạch có làng chiến đấu Cảnh Dương, ở Quảng Ninh tiêu biểu là làng chiến đấu Hiển Lộc, ở Lệ Thuỷ có xã Hưng Đạo là những mẫu hình làng xã chiến đấu tiêu biểu. Trong những năm tháng kẻ thù đánh phá ác liệt, Hiển Lộc vẫn giữ được cơ sở Đảng, cơ sở quần chúng và lực lượng du kích. Từ chỗ có 1 tiểu đội, đến giữa năm 1949 du kích Hiển Lộc đã phát triển thành một trung đội gồm 36 người và còn có 70 dân quân. Hiển Lộc đã lập được nhiều chiến công trong việc nổi dậy tấn công địch, phối hợp cùng bộ đội đánh đồn, vây bắt tề, thành lập chính quyền cách mạng, lập chỗ đứng chân vững chắc bảo đảm chỗ dựa cho chiến đấu lâu dài. Tính chung trong năm 1949, du kích Hiển Lộc đã diệt được 41 tên, làm bị thương hơn 10 tên khác, bắt 2 tù binh, thu nhiều súng đạn. Hiển Lộc đã được Bộ Tư lệnh Liên khu 4 nêu gương điển hình về làng chiến đấu để học tập trong toàn Liên khu.

Sau một thời gian chiến đấu quyết liệt, cuộc kháng chiến của nhân dân Bình  - Trị - Thiên cũng như ở Quảng Bình  đã có những bước phát triển thuận lợi. 

Để phối hợp với chiến dịch Lê Lợi, Liên khu uỷ và Bộ Tư lệnh Liên khu 4 quyết định mở chiến dịch Lê Lai tại Bình - Trị - Thiên nhằm tiêu diệt một bộ phân sinh lực địch, xây dựng và mở rộng căn cứ ở đồng bằng.

Tháng 10 năm 1949, thực hiện chủ trương mở chiến dịch của Liên khu, Đảng uỷ và Bộ chỉ huy mặt trận Bình - Trị - Thiên đã họp với các đồng chí lãnh đạo ba tỉnh và chỉ huy các trung đoàn chủ lực để quán triệt, xác định quyết tâm và bàn phương án tác chiến.

Tháng 12 năm 1949, Bộ tư lệnh Liên khu, Bộ chỉ huy mặt trận Bình - Trị - Thiên quyết định mở chiến dịch Lê Lai. Chiến dịch chia làm hai đợt. Đợt 1 từ ngày 15 tháng 12 năm 1949 đến 15 tháng 01 năm 1950, địa bàn hoạt động chủ yếu từ nam Quảng Bình đến bắc Quảng Trị. Đợt 2 từ 15 tháng 01 đến 15 tháng 02 năm 1950, hoạt động chủ yếu từ nam Quảng Bình đến Bắc Thừa  Thiên. Lực lượng tham gia gồm 3 trung đoàn chủ lực: Trung đoàn 18, Trung đoàn 95, Trung đoàn 57 ( Nghệ An) và lực lượng vũ trang địa phương 3 tỉnh Bình - Trị - Thiên.

Bước vào thu đông 1949, Tỉnh uỷ Quảng Bình chủ trương phát động đợt thu đông với  nội dung xây dựng căn cứ địa đồng bằng, bao vây đồn địch, đẩy mạnh địch vận, giải quyết vấn đề lương thực cho bộ đội và vũ khí cho dân quân. Chiến dịch Lê Lai mở ra, Tỉnh uỷ Quảng Bình xác định đây là thời cơ tốt để động viên quân và dân tỉnh nhà ra sức chiến đấu, tiếp tục đưa cuộc chiến tranh nhân dân ở địa phương lên một giai đoạn mới.

Để giành thắng lợi ngay trong đợt 1, bộ đội địa phương huyện và tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với bộ đội chủ lực mở nhiều trận đánh tạo đà cho chiến dịch.

3.2. Một số chiến dịch và trận đánh tiêu biểu

* Chiến thắng Phù Trịch  - La Hà:

Ngày 27 tháng 02 năm 1950, Pháp tập trung quân ứng chiến mở cuộc hành quân bằng đường thuỷ lên vùng có đồng bào theo đạo Thiên chúa vừa mới được giải phóng nhằm trấn an tinh thần cho bọn phản động và giành giật lại vùng này. Phán đoán được âm mưu địch, Trung đoàn 57 phối hợp cùng lực lượng vũ trang địa phương bố trí trận địa mai phục ở bến đò Phù Trịch - La Hà sẵn sàng tiêu diệt địch. Đại đội 57 ở mũi chính diện được tăng cường thêm Trung đội 21 bố trí sát bờ sông để đánh vổ mặt địch. Đại đội 59 bố trí tại Vĩnh Phước đánh chặn viện binh địch từ đồn Tiên Lệ kéo về. Đại đội 60 làm nhiệm vụ sẵn sàng tiếp ứng cho đại đội 54, Đại đội 365 đánh chặn viện binh địch từ Minh Lệ về Hoà Ninh.

8 giờ sáng, 4 chiếc ca nô địch chở đầy lính nối đuôi nhau ngược dòng sông Gianh tiến vào trận địa của ta. Khi địch đã vào giữa vòng vây, sau hồi kèn phát lệnh, quân ta ở hai bên bờ sông đồng loạt bắn mạnh vào đội hình địch. Bị tấn công bất ngờ, địch hoảng hốt lúng túng. Ca nông địch ở các vị trí Tiên Lệ, Ba Đồn dồn dập bắn ứng cứu. Cuộc chiến diễn ra ác liệt, song địch đã lọt vào lưới lửa đạn bao vây của lực lượng ta. Tiểu đoàn ứng chiến của địch tan rã, hơn 120 tên bị tiêu diệt, ta bắt 10 tù binh. 4 ca nô địch hỏng nặng, số còn lại hoảng loạn tháo chạy về Thanh Khê bỏ lại hàng trăm súng các loại. Ta thu 100 súng đại liên, trung liên, tiểu liên, 300 súng trường, 45 súng ngắn và nhiều quân trang, quân dụng.

Đây là trận chống càn không những giành thắng lợi lớn về tiêu hao sinh lực địch, thu nhiều vũ khí mà còn gây được ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân vùng nam , bắc sông Gianh. Trận Phù Trịch - La Hà đã thể hiện rõ khả năng hợp đồng tác chiến giữa quân chủ lực và bộ đội địa phương.

Tháng 5 năm 1950, Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh ra Nghị quyết: 

- Thực hiện tổng động viên

- Cải thiện dân sinh và bảo vệ mùa màng.
 Ngày 19 tháng 5 năm 1950, Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh phát động tổng động viên và làm lễ ra mắt Tiểu đoàn 229 ( d229) bộ đội địa phương tỉnh. Lúc này, tiểu đoàn mới có hai đại đội: Đại đội 206 ( tức là Đại đội 212 Hà Tĩnh)  và Đại đội 207 ( tức là Đại đội 7 cũ), đồng chí Lương Hữu Sắt làm Tiểu đoàn trưởng và đồng chí Tĩnh làm chính trị viên Tiểu đoàn. Trong lịch sử xây dựng và chiến đấu của lực lượng vũ trang Quảng Bình, sự ra đời của Tiểu đoàn 229 bộ đội địa phương tỉnh là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng, nó khẳng định bước phát triển mới của lực lượng vũ trang địa phương.

* Chiến thắng Xuân bồ.

Ngày 20 tháng 02 năm 1950, vị trí Hương vệ Xuân Bồ đã bị lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt. Được giải phóng, nhân dân Xuân Bồ ra sức xây dựng và củng cố dân quân, du kích, tích cực rào làng chiến đấu. Xuân Bồ trở thành căn cứ du kích ở phía tả ngạn sông Kiến Giang.

Sau những trận chống càn và giúp dân gặt hái, ngày 17 tháng 5, cán bộ và chiến sỹ Trung đoàn 18 rút về tập kết ở các thôn Xuân Bồ, Uẩn Áo, Quy Hậu... Ngày 19 tháng 5 năm 1950, các đơn vị của Trung đoàn 18 cùng nhân dân địa phương tổ chức mít tinh kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu và liên hoan mừng thắng lợi chiến dịch Lê Lai. Nắm được tin mật báo, Tướng Lơ  - Brít quyết định bất ngờ mở cuộc tấn công. Lực lượng càn quét có Tiểu đoàn Spaihis số 6 - đơn vị ứng chiến liên tỉnh khét tiếng ở Bình - Trị- Thiên và Tiểu đoàn ứng chiến Quảng Bình đang đóng ở Thượng Phong.

Khoảng 7 giờ ngày 20, được pháo binh từ đồn Hoà Luật Nam dọn đường, các cánh quân địch bắt đầu tiến quân. Tiểu đoàn Spahis số 6 từ Mỹ Trạch vượt sông sang bờ bắc Kiến Giang. Tiểu đoàn ứng chiến ém quân ở Thượng Phong vượt sông sang làng Quảng Cư, Phan Xá. Cả hai cánh quân phối hợp tấn công Tiểu đoàn 436 đang ở Xuân Bồ.

Để đối phó với địch trong tình huống bất ngờ, Ban chỉ huy Tiểu đoàn 436 cùng thôn đội thống nhất phương án bám trụ để đánh địch tại chỗ, mặt khác tổ chức cho đồng bào sơ tán vào giữa làng ẩn nấp trong công sự có du kích bảo vệ.

8 giờ 30 phút, địch tấn công vào Xuân Bồ bằng nhiều mũi. Cuộc chiến đấu quyết liệt giữa ta và địch diễn ra suốt cả buổi sáng. Địch và ta đều có nhiều tổn thất, thương vong. Về phía ta, thương vong gần 200 chiến sỹ . Địch cố sống, cố chết tiến vào làng, chỉ huy Trung đoàn 18 lệnh cho Tiểu đoàn 274 đứng chân ở Uẩn áo nhanh chóng vượt sông Kiến Giang chi viện . Nhờ có Tiểu đoàn 274 tiếp viện nên tương quan lực lượng dần dần thay đổi. Bộ đội, dân quân tập trung lực lượng quyết định chuyển sang phản kích địch. 14 giờ cùng ngày, các đơn vị của ta trên các hướng đồng loạt giương lê xốc tới diệt địch. Trận giáp chiến bằng lưỡi lê, báng súng kéo dài đến sẩm tối và chuyển dần từ bìa làng ra ngoài đồng, đến bờ sông. Biết không thể chống chọi với ta, chập tối ngày 20 tháng 5, quân địch phải rút chạy khỏi trận địa, kết thúc thảm bại trận càn lớn nhất của địch trong "Chiến dịch mùa lúa" ở tỉnh Quảng Bình.

Sau một ngày chiến đấu quyết liệt tại Xuân Bồ, Trung đoàn 18 cùng lực lượng vũ trang địa  phương đã tiêu diệt và làm bị thương 500 tên, trong đó có thiếu tá Lăng - Gờ - Le (LangLais), chỉ huy khu nam Quảng Bình, Đại uý Sơ - Ríp ( Serip), phó chỉ huy Tiểu đoàn 6 Spaihis, thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Phía ta có 63 chiến sỹ anh dũng hy sinh, 73 đồng chí bị thương. Nhiều tấm gương chiến đấu anh dũng đã xuất hiện , tiêu biểu là Tiểu đội trưởng Lâm Uý. Khí phách anh hùng của anh đã được nhân dân, đồng đội cảm phục ()Trong hoàn cảnh tương quan lực lượng giữa ta và địch hết sức chênh lệch, ta phải lấy 1 chọi 10, tiểu đội Lâm Uý đã chiến đấu ngoan cường tiêu diệt nhiều tên, riêng anh đã diệt hơn 10 tên. Khi súng hỏng, lê gãy, anh xông vào vật lộn với tên sỹ quan Pháp. Lợi dụng sơ hở, anh đã ôm chặt tên giặc cắn vào cổ rồi cả hai cùng lăn xuống sông Kiến Giang trong tư thế tiến công. Hình ảnh và hành động của anh đã khắc sâu trong tâm khảm của đồng chí, đồng bào. Tuyên dương chiến công đặc biệt xuất sắc của liệt sỹ Lâm Uý, Chính phủ và Quân đội đã truy tặng Anh danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.). Nhờ sự phối hợp chặt chẽ trong chiến đấu, cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 18 cùng quân và dân Lệ Thuỷ đã lấy máu của mình viết nên hai câu thơ lưu truyền cho các thế hệ sau này:
" Hoan hô chiến thắng Xuân Bồ

Năm trăm giặc Pháp không mồ vùi thây"

* Trận Phục kich quân chi viện đồn  Sen Hạ

Từ chiến dịch Lê Lai đến trận chống càn Xuân Bồ, quân và dân ta đã liên tiếp giành thắng lợi. Để phát huy thế tiến công, Bộ chỉ huy mặt trận Bình - Trị - Thiên chủ trương mở chiến dịch mới lấy tên là chiến dịch Phan Đình Phùng, nhằm tiêu diệt một bộ phận sinh lực địch, giữ vững quyền chủ động chiến trường. Địa bàn hoạt động của chiến dịch là khu vực từ nam Quảng Bình đến bắc Quảng Trị . Lực lượng ta gồm Trung đoàn 18, Trung đoàn 95 và các đơn vị bộ đội địa phương của hai tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị.

Chấp hành Chỉ thị của Bộ chỉ huy mặt trận , Tỉnh uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính Quảng Bình cùng Tỉnh đội đã đề ra phương án phối hợp hoạt động với chiến dịch.

Ngày 17 tháng 6, một đại đội của Trung đoàn 18 triển khai bao vây và quấy rối vị trí Sen Hạ nhằm kéo quân ứng chiến để tiêu diệt. Du kích xã Hưng Đạo và Đại đội 361 phối hợp tác chiến. Để cứu nguy cho vị trí Sen Hạ đang bị quân ta bao vây, sáng ngày 19 tháng 6, địch điều 400 quân từ Đồng Hới kéo vào ứng cứu. Khi đội hình địch lọt vào trận địa phục kích của ta ở Phú Thiết  - Sen Đông, quân ta nổ súng diệt 200 tên, phá huỷ 9 xe, thu toàn bộ vũ khí.

Ngày 19 tháng 6 , Bộ chỉ  huy Pháp ở Trung Phần tiếp tục điều động 2000 tên Âu phi và 200 xe ô tô , xe bọc thép từ Huế tiến ra Đồng Hới, mở cuộc hành quân nhằm phá thế vây ép của ta ở nam Quảng Bình.

Lực lượng của ta tham gia trận phục kích gồm 5 tiểu đoàn bộ binh, 2 đại đội hoả lực và 1 đại đội bộ đội địa phương. Trận địa phục kích là khu vực Hạ Cờ - Chấp Lễ ( dài 7ki lô mét).

Ngày 27 tháng 6, đội hình địch tiến vào trận địa, lực lượng ta được lệnh tấn công. Kết quả, ta diệt hơn 300 tên địch, đánh thiệt hại nặng Tiểu đoàn Ma rốc số 2, phá huỷ 40 xe quân sự và bắn rơi 1 máy bay.

Trong khi ở hướng chính của chiến dịch, bộ đội chủ lực mở  những trận đánh lớn , thì ở các nơi khác trong tỉnh, lực lượng vũ trang địa phương đã đẩy mạnh hoạt động để phối hợp. Đại đội 361 bao vây các đồn Liêm Thiện, Mỹ Trạch; Đại đội 365 bao vây khống chế vị trí Ba Đồn; tại Quảng Ninh, Đại đội 362 tấn công vị trí Lệ Kỳ làm cho địch càng hết sức lúng túng. Kết thúc chiến dịch Phan Đình Phùng, quân ta đã tiêu diệt trên 350 tên địch, phá huỷ, phá hỏng 47 xe, bắn chắy 1máy bay, 1 kho đạn, thu nhiều vũ khí , quân trang, quân dụng.

* Giải phóng Sen Bàng

Sen Bàng (thuộc xã Hoà Trạch) là một vị trí quan trọng của quân Pháp. Đồn được cấu trúc khá kiên cố, có hoả lực mạnh, hơn 1 tiểu đoàn chốt giữ. Từ vị trí này địch có thể khống chế được tuyến giao thông chiến lược của Liên khu 4 chạy dọc theo dãy Trường Sơn.

Để đánh vị trí Sen Bàng, lực lượng của ta sử dụng bao gồm: Trung đoàn 95; Tiểu đoàn công pháo 888 và có sự phối hợp của Tiểu đoàn 229,  du kích một số xã phía Tây Bố trạch. Hai giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 1952, đúng dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác Hồ kính yêu, Trung đoàn 95 đã nổ súng tấn công. Với sự yểm trợ của pháo binh, súng cối, bộ đội ta dùng bộc phá nhanh chóng mở đột phá khẩu và từ nhiều hướng xung phong vào đồn. Bị tấn công bất ngờ, địch hốt hoảng lúng túng chống đỡ. Sau 1 giờ chiến đấu, bộ đội ta đã làm chủ hoàn toàn vị trí. Tiểu đoàn của địch bị tiêu diệt, ta bắt sống 30 tên. 

Ngày 20 tháng 5, địch cho quân tiến theo đường tỉnh lộ 2 hòng tái chiếm Sen Bàng. Dọc đường , chúng bị Đại đội 101, Đại đội 57 và lực lượng vũ trang địa phương chặn đánh ở nhiều nơi. Gần đến Sen Bàng, địch rơi vào trận địa phục kích của Tiểu đoàn 229 và Đại đội 98, ta diệt và làm bị thương 48 tên. Ta có 6 đồng chí hy sinh, 28 đồng chí bị thương. Quân Pháp không tái chiếm được Sen Bàng. 

Với thắng lợi Sen Bàng, quân và dân ta đã nhổ được một chốt hiểm trên tuyến giao liên chiến lược từ hậu phương Liên khu 4 vào Bình- Trị - Thiên. Giải phóng được hàng ngàn giáo dân, mở rộng vùng du kích, khai thông tuyến giao liên giữa vùng chiến khu với vùng tạm chiếm Bố Trạch, thị xã Đồng Hới; tạo bàn đạp để tiến công vào vùng sau lưng địch và thị xã. Chiến thắng Sen Bàng còn cho cán bộ và chiến sỹ những bài học kinh nghiệm quý báu về đánh công kiên và đánh vận động, về tuyên truyền vận động giáo dân và biện pháp xử trí đối với bọn cha cố phản động.
* Giải phóng Ba Đồn - Mỹ Hoà
Sau khi diệt xong vị trí Sen Bàng, Đảng uỷ và Bộ chỉ huy mặt trận quyết định đưa Trung đoàn 95 tiến xuống đồng bằng, phối hợp với Trung đoàn 18 và lực lượng vũ trang địa phương giải phóng Ba Đồn và Mỹ Hoà.

Ba Đồn là vị trí tiền tiêu quan trọng bậc nhất trên tuyến phòng thủ phía bắc Quảng Bình, là cửa ngõ để địch tung gián điệp phá hoại vùng tự do. Do vậy, địch xây dựng Ba Đồn thành một cụm phòng thủ vững  chắc. Ở đây có hệ thống công sự nhiều tầng, nhiều lớp, do lực lượng hỗn hợp Âu - Phi, nguỵ bảo vệ . Đồn Mỹ Hoà nằm sát cửa sông Gianh, cách Ba Đồn khoảng 8ki lô mét, đóng vai trò là vọng gác tiền tiêu hướng biển, có nhiệm vụ kiểm soát, khống chế ta tiếp tế bằng đường thuỷ từ Thanh - Nghệ - Tĩnh vào Bình - Trị - Thiên .

22 giờ ngày 30 tháng 5 năm 1952, Trung đoàn 18 nổ súng đánh đồn Mỹ Hoà mở màn cho cuộc tiến công. Sau 20 phút chiến đấu, bộ đội ta hoàn toàn làm chủ trận địa; toàn bộ quân địch ở vị trí Mỹ Hoà bị tiêu diệt. Pháo địch ở Thanh Khê vừa mới bắn chi viện được mấy loạt thì lập tức bị hoả lực của ta ở Cao Lao khống chế. Sau mấy phút, đồn Thanh Khê trúng đạn bốc cháy.

Tiểu đoàn 229 và Đại đội 365 ( Quảng Trạch) cùng lực lượng dân quân, du kích nổ súng tiến công vào một loạt tháp canh địch ở Cổ Trại, Thuận An, Gia Viễn. Trên hướng chính của cuộc tiến công, Trung đoàn 95, , Đại đội 365 , sau khi bóc gỡ các tháp canh Cửa Phú, Hàng Bò, Kênh Kịa, bắt đầu đánh thẳng vào vị trí Ba Đồn. Quân ta tập trung súng cối bắn dồn dập nhưng không chế áp được hoả lực địch. Bọn Âu - Phi cố thủ và tìm mọi cách đối phó ngay từ lúc quân ta đánh các tháp canh vòng ngoài. Dựa vào công sự vững chắc, địch bắn ra như mưa, đan thành lưới lửa dày đặc ngăn cản bước tiến của quân ta. Sau gần 4 tiếng đồng hồ, các  mũi xung kích của ta bị quân địch đánh bật trở lại. Trời gần sáng, Bộ chỉ huy mặt trận cho bộ đội tạm lui quân, tranh thủ củng cố lực lượng. Ta để lại hai trung đội bao vây và theo dõi địch; tổ chức bộ phận chặn viện sẵn sàng đánh địch ứng cứu. 

Sáng 31 tháng 5 , địch điều 1 tiểu đoàn Âu - Phi từ Đồng Hới và lực lượng ở Thanh Khê đến tiếp viện Ba Đồn. Nhưng cả hai cánh quân của địch đều bị quân ta phục kích đánh cho thiệt hại nặng. Hàng trăm tên bị tiêu diệt, 2 ca nô bị bắn hỏng, nhiều xe cơ giới bị thiêu cháy. Bọn địch còn lại phải tháo chạy. 

Suốt ngày 31 tháng 5, máy bay và pháo binh địch bắn phá dữ dội xuống Ba Đồn và các làng phụ cận. 

Tối 31 tháng 5, bộ đội ta mở đợt tiến công lần thứ hai, vị trí Ba Đồn  hoàn toàn bị tiêu diệt. Ta đã diệt 180 tên địch, thu 500 súng các loại, 5 tấn đạn dược cùng nhiều quân trang, quân dụng. Phía ta có 78 người hy sinh, 200 người bị thương. 

Trong quá trình chiến đấu, Tỉnh uỷ đã cử 4 đồng chí Tỉnh uỷ viên cùng Huyện uỷ Quảng Trạch chỉ đạo phối hợp, giải quyết mọi công tác bảo đảm cho bộ đội, sau đó cùng bộ đội làm nhiệm vụ tiếp quản và bảo vệ vùng mới giải phóng.

Như vậy, trong tháng 5 năm 1952, quân và dân ta đã liên tiếp tấn công san bằng ba vị trí liên hoàn có ý nghĩa chiến lược là Sen Bàng - Mỹ Hoà - Ba Đồn. Cả một vùng rộng lớn và 1 vạn dân được giải phóng. Hậu phương của ta tiếp tục mở rộng nối liền với Hà Tĩnh, tạo điều kiện để đẩy nhanh kháng chiến đến thắng lợi.

Phát huy những thắng lợi liên tiếp ở phía bắc Quảng Bình, bộ đội và du kích tiếp tục tấn công vào các vị trí địch từ Lệ Thuỷ đến Bố Trạch. Tại Bố Trạch, lực lượng vũ trang địa phương phục kích ở đèo Lý Hoà chặn đánh quân tiếp viện từ Đồng Hới ra, diệt và làm bị thương 40 tên, bắt sống 5 tên. Ngày 11 tháng 7, một đơn vị của Trung đoàn 18 tiến công vị trí địch ở Lộc Đại ( cách thị xã 4km), diệt gọn 1 tiểu đội, thu 5 súng trường và 1 tiểu liên. Ngày 10 tháng 8, Tiểu đoàn 326 phục kích địch ở Hoàn Lão, Phúc Tự, tiêu diệt 55 tên, bắt 5 tù binh, thu 10 súng trường, 3 tiểu liên, 2 súng ngắn. 

Bộ đội 361 và du kích xã Quang Trung ( Lệ Thuỷ), 362 và du kích Gia Ninh ( Quảng Ninh) nhiều lần phục kích đánh địch. Đại đội 365 đánh chìm hai ca nô địch ở bến Thanh Khê. Tiếp đó đơn vị còn dũng cảm vượt qua sóng gió và lưới lửa của địch từ Thanh Khê bắn sang, thu gọn toàn bộ vũ khí trên 2 ca nô, gồm 2 ca nông, 2 đại liên, 6 trung liên, 12 tiểu liên. 

Chiến công của Đại đội 365 chẳng những làm cho nhân dân hai bên sông Gianh vô cùng phấn khởi mà còn khiến cho kẻ địch phải khiếp sợ.

Bước vào năm 1953, trước sự lớn mạnh của quân và dân Quảng Bình, Bộ chỉ huy Pháp ở đây phải gắng sức tăng cường hệ thống phòng thủ. Trong Đông Xuân 1952-1953, hệ thống chiếm đóng của địch ở Quảng Bình có 18 đồn, 24 tiểu đoàn, 4 cứ điểm mạnh, 96 lô cốt, ngoài ra còn có một số vị trí của hương, tổng vệ. Về lực lượng, do thiếu hụt quân số nên một số đơn vị đã không được biên chế đầy đủ: Tiểu đoàn ứng chiến Âu - Phi 2/4RTM chỉ còn 2 đại đội, Trung đoàn Nguyễn Huệ cũng chỉ còn 2 tiểu đoàn ( 12 và 23), mỗi tiểu đoàn khoảng 50o quân, giải tán trung đoàn bộ. Ngoài ra địch có 3 đại đội Com - măng - đô nguỵ và khoảng 200 hương vệ, tổng vệ tập trung(1).

Về phía ta, quán triệt Nghị quyết Du kích chiến tranh của Trung ương và kế hoạch chuyển quân của Bộ chỉ huy mặt trận Bình - Trị - Thiên; tháng 01 năm 1953, Trung đoàn 18 hành quân ra Nghệ Tĩnh để thành lập Đại đoàn . 

Giữa tháng 11 năm 1953, Tỉnh uỷ và Uỷ ban kháng chiến hành chính Quảng Bình đã mở hội nghị liên tịch đề ra phương châm tác chiến, tiếp tục đẩy mạnh chiến tranh du kích, xây dựng cơ sở. Hội nghị nhấn mạnh: Lúc này bộ đội địa phương và dân quân, du kích là lực lượng chủ chốt ở địa bàn, do vậy, phương châm của ta vẫn xác định là: " Du kích chiến là chính; lấy chống càn và phá càn làm chủ yếu. Đồng thời kết hợp xây dựng cơ sở nhằm hỗ trợ phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân"

Chủ trương đúng đắn của Hội nghị liên tịch tỉnh đã tạo ra chuyển biến  mới trong nhận thức và hành động của lực lượng vũ trang. 

Ngày 21 tháng 01 , Đại đội 362 bộ đội địa phương huyện Quảng Ninh đã phục kích đánh lui một đại đội địch đi càn ở Duy Ninh, diệt và làm bị thương 25 tên, bắn cháy 2 xe, giải vây cho hơn 100 đồng bào bị địch bắt. Sau đó 3 ngày,  đơn vị cơ động sang Mỹ Trung tiêu diệt 5 tên, bắn cháy 1 xe Jeep , thu 7 súng.

Ở Bố Trạch, Đại đội 363 phục kích ở Khe nước, diệt gọn 1 trung đội địch.

Thời kỳ này ở hai huyện phía nam, phong trào có hướng cầm chừng. Do khó khăn về lương thực, bộ đội và dân quân phải thay nhau ra Bố Trạch vận chuyển vũ khí. Đại đội 30 chuyên trách bảo vệ tuyến đường chiến lược xuyên sơn, ngoài nhiệm vụ chính đã cử 1 bộ phận phối hợp với du kích Vĩnh Ninh bao vây vị trí Lệ Kỳ và Dốc Dôn. Đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng cơ sở cách mạng ở hai bản A Ki và Cờ Đỏ ( xã Thượng Trạch - Bố Trạch), bồi dưỡng 2 đồng chí dân quân dân tộc thiểu số  kết nạp vào Đảng.

Bước vào vụ hè thu năm 1953, địch tăng cường các hoạt động bắt lính, điều quân tiến hành càn quét phá mùa.

Để đối phó với thủ đoạn của địch, Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo thống nhất 3 xã Võ Ninh, Duy Ninh và Hàm Ninh, có Đại đội 362 làm nòng cốt, do đồng chí Nguyễn Duy , Thường vụ Huyện uỷ, làm trưởng ban. 

Ngày 19 tháng 4 , địch đưa Tiểu đoàn Âu - Phi 2/4RTM và Tiểu đoàn 12 nguỵ, có máy bay, pháo binh và ca nô yểm trợ mở cuộc càn vào Võ - Duy - Hàm (Ninh Châu). Đại đội 362 cùng với du kích 3 xã anh dùng chiến đấu bẻ gãy hàng chục đợt tấn công của địch, đập tan cuộc càn quét phá mùa, cướp lúa của địch, tiêu diệt 100 tên, làm bị thương 75 tên khác. Riêng ở Hiển Lộc, địch bị tiêu diệt 49 tên. Phía ta cũng có nhiều tổn thất: Gần 1 trung đội bộ đội địa phương bị thương vong và bị bắt, du kích và đồng bào chết 14 người, bị thương 33 người, bị bắt 44 người. Hàng ngàn thúng thóc của dân bị địch cướp đi, hàng trăm mẫu lúa chín bị chúng      tàn phá.

Trong khi quân và dân Ninh Châu đang chống càn thì một số nơi trong tỉnh cũng đẩy mạnh hoạt động để  phối hợp. Tiểu đoàn 229 và du kích Hưng Đạo, Sào Nam nhiều lần đánh địa lôi trên quốc lộ 1. Đại đội 361 bao vây uy hiếp các đồn Thượng Phong, Tuy Lộc, diệt một số địch.

Ở Đồng Hới, bộ đội địa phương phối hợp với du kích Bảo Ninh đột nhập sát thị xã diệt 1 tiểu đội địch đang đi tuần tiễu. Hành động " Xuất quỹ nhập thần" này của lực lượng vũ trang địa phương đã khiến địch phải khiếp sợ. Kết quả trong thời gian phối hợp với chống càn ở Quảng Ninh, quân và dân Đồng Hới đã tiêu diệt được 35 tên địch, làm bị thương 25 tên.

Trải qua 5 năm , kể từ ngày " Quảng Bình quật khởi" đến khi chuẩn bị bước vào Đông - Xuân 1953-1954, quân và dân trong tỉnh đã vượt qua một chặng đường đấu tranh đầy hy sinh gian khổ song thắng lợi rất          vẻ vang.

Phong trào du kích lan rộng trong toàn tỉnh. Bộ đội chủ lực đã có bước phát triển mạnh mẽ, là lực lượng chủ yếu tác chiến tập trung , đủ khả năng đánh tiêu diệt sinh lực địch, giải phóng từng bộ phận đất đai, mở rộng vùng tự do , căn cứ địa cách mạng.

Lực lượng vũ trang Quảng Bình vừa chiến đấu, vừa xây dựng đã không ngừng trưởng thành, phối hợp tác chiến có hiệu quả với bộ đội    chủ lực.

Những kết quả giành được thời kỳ 1949 - 1953 thực sự là một quá trình quật khởi và phát triển của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Quân và dân Quảng Bình bước vào thời kỳ mới với thế lực mới, vững tin vào thắng lợi cuối cùng.

3.3. Phối hợp với chiến trường chính giải phóng quê hương (1953-1954)
Sau chiến thắng Tây Bắc, Thượng Lào, cục diện chiến trường cả nước có nhiều biến đổi quan trọng. Thực dân Pháp bị thua đau phải điều quân đối phó khắp nơi.

Bước vào Đông - Xuân 1953-1954, trên chiến trường Bình - Trị - Thiên, các đơn vị chủ lực được lệnh chuyển ra vùng tự do huấn luyện và thành lập Đại đoàn.

Lực lượng tác chiến tại chỗ chủ yếu là bộ đội địa phương và dân quân, du kích. Lực lượng vũ trang ở Quảng Bình có: Tiểu đoàn 229 chủ  lực tỉnh  có 431 quân, quân số chiến đấu là 273. Vũ khí có 19 trung liên, 26 tiểu liên, 179 súng trường, 7 súng cối 60 lý, 2 đại liên, 2 ĐKZ, 788 lựu đạn, 190 ki lô gam bộc phá, 40 thủ pháo, 4 khối bộc phá 12ki lô gam, 30 quả đạn AT, 12 quả mìn chuổi.

5 đại đội bộ đội địa phương gồm: Đại đội 361 ( Lệ Thuỷ), Đại đội 362 ( Quảng Ninh), Đại đội 363 ( Bố Trạch), Đại đội 365 (Quảng Trạch), Đại đội 360 ( Thị xã Đồng Hới) và lực lượng dân quân, du kích.

Ngày 01 tháng 11 năm 1953, Liên khu uỷ và Bộ Tư lệnh Liên khu mở hội nghị cán bộ địch hậu Bình - Trị - Thiên. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ, phương châm công tác tại vùng tạm chiến là: " Đẩy mạnh đấu tranh mọi mặt, nhất là đấu tranh vũ trang ở vùng sau lưng địch, phối hợp với chiến trường toàn quốc phá âm mưu mới của địch ở Bình - Trị - Thiên . Trước mắt là đẩy mạnh đấu tranh, chống càn quét, tăng cường lực lượng, đoàn kết đông đảo nhân dân chống giặc, phát triển và bảo vệ sản xuất, tích cực củng cố và phát triển công tác vùng tạm chiếm, đẩy mạnh công tác địch nguỵ vận".

Sau hội nghị cán bộ địch hậu Bình - Trị - Thiên, Tỉnh uỷ Quảng Bình chuyển hướng lãnh đạo, tổ chức các đợt sinh hoạt học tập chính trị, huấn luỵện quân sự cho lực lượng vũ trang, bổ sung thêm cán bộ cho vùng địch hậu.. Từ đó , phong trào đấu tranh của quần chúng từ tự phát với phạm vi hẹp đến có tổ chức với quy mô lớn liên kết nhiều thôn, xã, lôi kéo được các binh  lính, công chức nguỵ quyền tham gia, có cuộc đấu tranh lên đến hàng ngàn người. Nổi bật là cuộc đấu tranh chống bắt  lính ở Lý Hoà ( xã Hải Trạch, Bố Trạch), Võ Xá, Duy Ninh, Hàm Ninh ( Quảng Ninh), Cổ Liễu ( xã Tây Hồ, Lệ Thuỷ)...

Thực hiện âm mưu bình định có trọng điểm, cuối tháng 11 năm 1953, thực dân Pháp liên tiếp tổ chức các trận càn  vào Thuận Bảo, Ninh Trạch, Hoàn Lão, Hoàng Giang, Mỹ Lộc.

Ngày 01 tháng 12 năm 1953, Pháp mở môt cuộc càn lớn vào Xuân Lai, Mỹ Lộc ( xã Lê Khiếu, xã Minh Khai, Lệ Thuỷ). Từ vị trí Hoà Luật Nam, địch kéo về Thượng Phong, Tuy Lộc chia thành 3 cánh, dùng đò vượt sông Kiến Giang.

Cánh thứ nhất gồm hai đại đội bao vây thôn Xuân Lai

Cánh thứ hai từ Tuy Lộc qua Lộc An, tiến lên Mỹ Lộc Hạ.

Cánh thứ ba gồm 1 đại đội từ Tuy Lộc sang Mỹ Lộc Thượng rồi chia thành nhiều mũi tiến về Mỹ Lộc Hạ. 

Rạng sáng ngày 01 tháng 12, địch nổ súng mở đầu trận càn. Ở cánh quân thứ nhất, quân địch bị 2 tiểu đội của Đại đội 361 cùng lực lượng du kích địa phương nổ súng đánh trả. Cả 10 đợt tấn công đều bị quân ta bẻ gẫy, địch phải tháo lui. Tuy nhiên, do lực lượng địch đông và có hoả lực mạnhnên bộ đội quyết định rút lui về phía sau. Địch tràn về Mỹ Lộc Thượng bị 3 tiểu đội của Đại đội 361 và du kích chặn đánh quyết liệt, địch phải rút về Xuân Lai, cánh càn quét thứ nhất của địch bị bẻ gẫy.

Cánh thứ hai của địch bị 2 tiểu đội của Đại đội 361 phục kích diệt 10 tên, làm bị thương  nhiều tên khác. Hoảng sợ trước đòn phủ đầu ở Mỹ Lộc Hạ, địch phải rút về Lộc An.

Ở cánh thứ ba , 1 đại đội của địch từ Tuy Lộc qua Mỹ Lộc Thượng chia làm hai mũi tiến về Mỹ Lộc Hạ. Tại đây,  cán bộ , chiến sỹ ta bám công sự chặn đánh quyết liệt; cánh quân thứ ba của địch bị thương vong nhiều, không đến được mục tiêu dự định.

Trận chống càn Xuân Lai - Mỹ Lộc một lần nữa chứng minh sự trưởng thành của lực lượng vũ trang địa phương . Qua đó khẳng định bộ đội địa phương có khả năng đảm nhiệm tác chiến giữ vững địa bàn để bộ đội chủ lực cơ động tác chiến trên chiến trường chính.

Tinh thần chiến đấu ngoan cường của Đại đội 361 cùng dân quân du kích Minh Khai, Lê Khiếu đã thể hiện truyền thống chiến đấu bảo vệ quê hương của lực lượng vũ trang địa phương.

Để chuẩn bị cùng với cả nước tiến hành cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953-1954, Trung ương Đảng và Bộ Tổng tư lệnh giao cho Liên khu 4 nhiệm vụ:

- Tác chiến bảo vệ hậu phương, xây dựng lực lượng và bảo đảm cung cấp mọi nhu cầu phục vụ chiến dịch Trung Lào và chiến dịch Điện Biên Phủ.

-  Đẩy mạnh chiến tranh du kích ở chiến trường Bình - Trị - Thiên, tiêu hao, tiêu diệt và kìm chân địch, phối hợp với chiến trường chính.

Cuối năm 1953, Liên khu uỷ, Phân khu Bình - Trị - Thiên , Tỉnh uỷ Quảng Bình giao cho quân và dân huyện Bố Trạch, Tuyên Hoá , Quảng Trạch tổ chức lực lượng, chuẩn bị thế trận, phục vụ chiến dịch. Huyện uỷ Bố Trạch động viên quân và dân  gấp rút chuẩn bị lực lượng đáp ứng mọi yêu cầu của tiền tuyến. Xã Phúc Trạch lo nơi ăn, ở cho 4000 dân công và thanh niên xung phong của 2 tỉnh Nghệ An , Hà Tĩnh vào phục vụ chiến dịch. Huyện điều động 600 cán bộ, đảng viên, thanh niên lên đường phục vụ chiến dịch. Hội đồng tuyển quân của huyện còn tuyển chọn 79 thanh niên bổ sung cho các đơn vị tham gia chiến dịch Trung Lào. Chỉ trong vòng 15 ngày đầu tháng 1 năm 1954, nhân dân các thôn vùng tự do đã huy động được 60.663 ki lô gam thóc, xay giã được 46.000 ki lô gam gạo, kịp thời chuyển ra mặt trận và vận chuyển gần 4000 tấn gạo từ Nghệ An vào các hướng của chiến dịch.

Ngày 22 tháng 12 năm 1953, trong lúc các đại đoàn chủ lực cơ động của ta đang cùng lực lượng vũ trang Bạn nổ súng mở đầu chiến dịch Trung Lào, Đại đội 361 với sự hỗ trợ của du kích xã Hưng Đạo đã nổ súng tiến công đồn Sen Hạ, tiêu diệt một số tên. Bị tấn công bất ngờ và thua đau, quân địch rất cay cú. Phán đoán địch sẽ mở cuộc càn quét để trả đũa, chi  uỷ và xã đội xã Hưng Đạo quyết địng tổ chức trận địa mai phục đánh địch ngay trên đường quốc lộ 1.

Trên đoạn quốc lộ 1 từ Phù Chánh vào Sen Hạ, du kích đã chôn 89 bàn chông, 7 quả mìn, trọng điểm là Sen Hạ. Ngày 24 tháng 12, một đoàn xe địch gần 80 chiếc chở 1 tiểu đoàn lính Lê Dương và 1 đại đội Com - măng - đô từ Đồng Hới đi vào. Đến vị trí Hoà Luật Nam, địch cho 1 toán bộ binh đi trước dò đường. Vào đến Phù Chánh, toán bộ binh dẫn đường đụng phải mìn  tự động, địch chạy tán loạn. 8 tên bị sập hầm chông, phải mang cả bàn chông lên xe. Địch vẫn tiếp tục hành quân, khi đoàn xe địch lọt vào vị trí phục kích ở Dốc Sỏi, du kích Hưng Đạo giật mìn phá huỷ 1 xe; quân ta đồng loạt xung phong giết được 10 tên. Vào đến Sen Hạ, địch lại bị du kích chặn đánh giật 2 quả mìn, tiêu diệt 4 tên, 2 tên bị thương. Tổng cộng du kích Hưng Đạo tiêu diệt 14 tên , bắn bị thương 15 tên, phá huỷ 1 xe, thu một số súng, đạn, phá tan kế hoạch càn quét của địch.

Từ đây, Hưng Đạo là một trong những làng, xã chiến đấu nổi tiếng của tỉnh Quảng Bình và của Liên khu 4.

Tháng 01 năm 1954, bộ đội địa phương và du kích toàn tỉnh liên tục phục kích, đánh chặn địch càn quét, thu nhiều thắng lợi. Bộ đội 361 và du kích Hưng Đạo phối hợp tổ chức công đồn diệt viện, tiêu diệt lô cốt Nha Phang ( Sen Thượng), phuc kích địch đi tuần trên đoạn đường Sen Hạ - Phù Chánh. Đêm 05 tháng 02 năm 1954, được tin bọn địch ở Đồng Hới vào thay quân, du kích Hưng Đạo cấp tốc bố trí chông, mìn trên đường số 1 để chặn đánh. Ngày 06 tháng 02, 70 xe chở 500 lính từ Đồng Hới vào Hưng Đạo, đến Sen Thượng vấp phải mìn và hầm chông, 2 tên chết, 6 tên bị thương. Ở Sen Hạ, 1 xe ô tô bị trúng mìn, 5 tên chết, 6 tên bị thương, nhiều tên hốt hoảng nhảy khỏi xe chạy tán loạn vấp phải chông và mìn    tự động.

Bộ đội địa phương và du kích Quảng Ninh cũng đẩy mạnh tiến công địch, diệt gọn 2 trung đội địch ở đồn Võ Xá, tiếp đó đánh đồn An Xá ( Lệ Thuỷ), Gia Ninh ( Quảng Ninh), diệt 1 trung đội, thu nhiều vũ khí.

Tại Bố Trạch, Đại đội 363 phối hợp với du kích xã Hải Trạch, Nam Trạch, Bắc Trạch bao vây các đồn Vạn Lộc, Âm Tiến, Cồn Trụ, Thanh Khê, Lý Hoà, Hoàn Lão, Chánh Hoà, diệt 63 tên địch, phá hỏng  5 xe  quân sự. Ngày 09 tháng 02 năm 1954, bộ đội 363 và dân quân thôn Hoàng Phúc phục kích 1 đại đội địch đi càn về, giết và làm bị thương 14 tên, thu 1 trung liên, 7 tiểu liên.

Tại Quảng Ninh, bộ đội địa phương chọn điểm ở Cầu Ngắn tổ chức đánh địa lôi, phá huỷ 1 xe địch, diệt 20 tên; ngày 21 tháng 01 , đánh địa lôi trên đoạn đường Mỹ Trung - Dinh Thuỷ, phá1 xe, 19 tên chết tại chỗ, 3 tên bị thương nặng. Một phân đội của Đại đội 362 phục kích ở Hà Thôn bắn chết một số tên, một số khác bị bắt làm tù binh.

Ngày 30 tháng 01 năm 1954, Đại đội 362 tiếp tục chặn đánh địch ở Vĩnh Ninh và đoạn đường từ Cầu Ngắn ( Lương Ninh) đến Quán Háu, tiêu diệt 14 tên, bắt sống 4 tên, thu một số vũ khí , đạn dược.

Bị thất bại nặng nề trên khắp chiến trường,  thực dân Pháp càng lún sâu vào thế bị động. Đến cuối tháng 02 năm 1954, ở Bình - Trị - Thiên , Pháp còn 18 tiểu đoàn chiếm đóng  và 4 tiểu đoàn cơ động ứng chiến. Địch tổ chức những cuộc càn quét vào vùng du kích, cho ca nô chở biệt kích chạy dọc sông Gianh thăm dò vùng tự do của ta. Đi đôi với việc càn quét, bình định, phá hoại cơ sở , địch tiếp tục bắt lính, tập trung dân, mở rộng hoạt động gián điệp, tuyên truyền xuyên tạc chiến thắng của quân ta.

Nhằm phá âm mưu của địch, Bộ Tư lệnh Liên khu đề ra nhiệm vụ cho Bình - Trị - Thiên: "Phát triển chủ lực của Khu, củng cố và  phát triển bộ đội địa phương và dân quân du kích. Đẩy mạnh chiến tranh du kích , chống càn quét, tiêu diệt, tiêu hao sinh lực địch, phá kế hoạch bình định có trọng điểm".

Để phát triển lực lượng đáp ứng yêu cầu mới của chiến trường, Liên khu uỷ giao chỉ tiêu cho Tỉnh đội Quảng Bình tuyển chọn 250 chiến sỹ mới, nhưng qua phát động, động viên, đã có 700 thanh niên hăng hái tình nguyện tòng quân giết giặc.

Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Liên khu, bước sang tháng 3 năm 1954, bộ đội địa phương và du kích liên tục bao vây, chặn đánh địch.

Ngày 09 tháng 3, Đại đội 363 chống càn thắng lợi ở Hoàn Phúc, Hải Trạch, tiêu diệt 91 tên, 7 tên khác bị thương, bắt sống 5 tên, thu toàn bộ  vũ khí.

Bị thất bại liên tiếp, ngày 11 tháng 3, địch tập trung lực lượng càn quét vào thôn Quảng Xá để tìm diệt lực lượng chủ lực của Quảng Ninh. Đại đội 362 cùng trung đội du kích thôn Quảng Xá đã anh dũng chiến đấu từ sáng đến 3 giờ chiều, buộc địch phải rút chạy về Mỹ Trung, ta diệt và làm bị thương 80 tên. Trận chống càn của Đại đội 362 và du kích Quảng Xá hoàn toàn thắng lợi.

Hưởng ứng đợt phát động " Tuần lễ đánh mạnh" của Bộ Tư lệnh Liên khu 4, ngày 20 tháng 3 năm 1954, Tiểu đoàn 229 và Đại đội 361 phối hợp với dân quân , du kích tiến công đồn Thượng Phong.

Đồn Thượng Phong đóng ở Mũi Viết, ngã ba sông Kiến Giang. Phía bắc đồn có 3 cửa: Một cửa ra Thượng Phong, một ra Hà Thanh, cửa chính bảo vệ đồn. Phía ngoài là vòng dây thép gai , tiếp đến là một loạt tháp canh Hương vệ. Lô cốt trung tâm xây kiên cố, hướng ra bốn phía, 4 vọng gác bao quanh Mũi Viết; vọng gác thứ nhất ở điểm cao có 1 trung liên khống chế ngã ba sông; quân số bao gồm 1 trung đội. Từ vị  trí này địch có thể kiểm soát các hoạt động của ta từ chiến  khu về vùng du kích của các xã Quang Trung, Tây Hồ, Hoàng Hoa Thám, Lê Khiếu, ngăn cản lực lượng của ta về vùng sau lưng địch.

1 giờ sáng ngày 20 tháng 3, bộ đội địa phương huỵện và Tiểu đoàn 229 chiếm lĩnh vị trí tiến công. Tại Đại Phong, ta bố trí một đơn vị pháo bắn kiềm chế địch từ Hoà Luật Nam chi viên. Ở Đình Quảng Cư đối diện vị trí Thượng Phong ta bố trí 1 khẩu đại liên bắn vổ mặt vào đồn, lực lượng du kích được bố trí ở vòng ngoài vị trí Thượng Phong từ Hà Thanh về Mỹ Phước để chặn địch ở đường số 1 vào. Mũi tiến công xuất phát từ Quảng Cư  vượt sông sang Mũi Viết. Bị đánh bất ngờ, địch chống cự yếu ớt và lợi dụng giao thông hào bỏ chạy. Sau 1 giờ chiến đấu , quân ta tiêu diệt 4 tên, bắt 7 tên, thu nhiều vũ khí, lương thực. Đồn Thượng Phong hoàn toàn bị tiêu diệt, vùng căn cứ của ta được mở rộng.

Phối hợp nhịp nhàng với thắng lợi ở Lệ Thuỷ, ngày 21 tháng 3, Đại đội 362 (Quảng Ninh) cùng du kích đánh lui 1 đại đội địch đi càn ở Duy Ninh, diệt và làm bị thương 20 tên, bắn cháy 2 xe tải, giải vây cho hơn 100 đồng bào ta bị bắt. Ngày 22 tháng 3, bộ đội địa phương Quảng Ninh tiếp tục đánh địch ở Đức Phổ, Trần Xá, Võ Ninh, Gia Ninh, tiêu diệt 5 tên, phá 1 xe, làm bị thương nhiều tên khác; ngày 27 tháng 3, chống càn ở Ninh Châu, diệt 15 tên.

Ngày 30 tháng 3 năm 1954, bộ đội địa phương tấn công đồn Võ Xá, bắt sống 35 tên, thu vũ khí . Ngày 04 tháng 6, san bằng vị trí địch ở Bình Phúc , Mỹ Phước, Trường Ninh, An Ninh.

Tại Lệ Thuỷ, phối hợp với chiến dịch Điện Biên Phủ, đầu tháng 4 năm 1954, bộ đội địa phương 362 cùng du kích liên tục tấn công địch, tiêu diệt các đồn An Lạc, Thạch Xá Thượng.

Cũng vào đầu tháng 4 năm 1954, Bộ Tư lệnh Liên khu đưa Đại đội 9 đặc công vào tác chiến ở Quảng Bình. Với chiến thuật " Đánh điểm nhỏ" và phương châm " Đánh chắc thắng",  các chiến sỹ đặc công đã liên tiếp diệt  4 lô cốt từ sân bay Đồng Hới đến Chánh Hoà và nhiều vị trí khác.

Những chiến thắng này càng cổ vũ thêm tinh thần chiến đấu của các lực lượng vũ trang Quảng Bình.

Tháng 4 năm 1954, Đại đội 361 tổ chức trận địa phục kích ở Cầu Ông Bạc để diệt xe tăng địch.

Cầu Ông Bạc nằm trên đường số 1, cách vị trí Sen Nam 2ki lô mét. Dựa vào địa hình có lợi, du kích thường phục kích để chặn đánh các đoàn xe tiếp tế của địch. Do bị đánh nhiều lần, lần này địch phải cho xe tăng đi hộ tống đoàn xe vận tải. Ban chỉ huy thôn đội Hưng Đạo họp những người tham gia trận đánh nghiên cứu phương án diệt xe tăng. Kế hoạch đánh xe tăng của du kích được hình thành. Trong 1 đêm, dân quân, du kích đã đào được 1 chiếc hầm chống tăng dài 12mét, rộng 5 mét, sâu 2 mét.

Một ngày sau, đoàn xe 80 chiếc chở 1 tiểu đoàn quân ứng chiến từ đồn Hoà Luật Nam đi vào. Đợi cho xe địch đến gần trận địa mai phục, du kích đồng loạt nổ súng. Binh lính ngồi trên xe nhảy xuống bắn trả, vấp phải mìn và chông của du kích làm nhiều tên bị thương. Xe tăng địch quay sang phía đội hình du kích đang triển khai tấn công để bao vây quân ta. Nhưng chúng đã  mắc mưu du kích, xe tăng địch sập xuống " huyệt" do du kích đào sẵn. Hầm sập, bom nổ, cùng với hoả lực của ta tập trung bắn vào, địch càng rối loạn, vội vàng rút lui. Hôm sau, chúng cho 8 xe đến chở xác, lần nay chiếc xe bọc thép đi theo hộ tống lại trúng bom của du kích.

Trận đánh xe tăng ở Cầu Ông Bạc là một trong những trận đánh hay, hiệu quả cao, ít thương vong của lực lượng vũ trang Lệ Thuỷ.

Cùng với hoạt động quân sự, lực lượng vũ trang hỗ trợ cho nhân dân tiến hành đấu tranh chống bắt lính; nổi bật là  thôn Lý Hoà, Hoàn Lão ( Bố Trạch), Võ Xá, Duy Ninh( Quảng Ninh), Xuân Hồi, Cổ Liễu ( Lệ Thuỷ) Đồng bào đấu tranh kéo chồng con trở lại, nằm lăn ra giữa đường cản xe địch. Nhiều thanh niên kiên quyết không chịu đi làm bia đỡ đạn cho quân xâm lựơc.

Phong trào đấu tranh chính trị, binh vận đã tác động mạnh mẽ đến tinh thần binh lính địch, chúng bỏ chạy sang lực lượng cách mạng ngày càng nhiều.

Tại Quán Hàu ( Quảng Ninh), có 120 nguỵ binh ra hàng. Ở Lộc Đại 5 nguỵ binh làm nội ứng cho ta diệt đồn, 150 tên khác bỏ vị trí trở về quê hương. Ở Thanh Khê ( Bố Trạch), 20 lính nguỵ không chịu cầm súng lên đường tiếp viện. Toàn bộ lính đồn Thuận Lý , Thượng Phong không chấp hành lệnh đi càn,không chịu canh gác, tuần tiễu.

Hàng trăm cuộc đấu tranh nổ ra ở vùng tạm chiếm chống địch lập tề, thu thuế , cướp  phá mùa màng như ởGia Ninh ( Quảng Ninh), Quang Trung, Sào Nam ( Lệ Thuỷ), Trung Trạch, Hải Trạch ( Bố Trạch). Hàng trăm ngư dân thôn Lý Hoà không chịu nộp thuế thuyền; 3000 người dân Hoàn Lão đòi thả chồng con bị bắt đi lính, 2000 người ở thị xã Đồng Hới đấu tranh chống cướp bóc.

Hướng về chiến trường chính, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tỉnh uỷ và Tỉnh đội Quảng Bình, bộ đội địa phương và lực lượng du kích cùng với lực lượng công an phối hợp bảo vệ các trọng điểm giao thông quan trọng, bảo đảm an toàn cho các đoàn dân công vận chuyển, bộ đội hành quân qua các chiến khu.

Ngày 07 tháng 5 năm 1954, chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. ở Bình - Trị - Thiên, giặc Pháp vẫn ngoan cố, âm mưu chiếm lại đường số 9, ngăn cản giao thông Bắc - Nam.

Ở Quảng Bình, địch chuyển 1.200 tấn xi măng, nhựa đường, sắt tấm để sửa chữa sân bay Hữu Cung ( Đồng Hới), tung biệt kích ra vùng Roòn (Quảng Trạch), cho máy bay hoạt động ở bắc Quảng Bình, dọc sông Gianh.

Nhằm tăng cường cho lực lượng Bình - Trị - Thiên, ngày 15 tháng 5, Tổng Quân uỷ chủ trương xây dựng Trung đoàn 270 ( Trung đoàn chủ lực của Liên khu 4), hoạt động ở vùng địch hậu Bình - Trị - Thiên. Tiểu đoàn 310 ( thuộc Trung đoàn 270) phối hợp với bộ đội địa phương củng cố và mở rộng vùng căn cứ du kích, khu du kích , thu hẹp phạm vi chiếm đóng của địch. Tiểu đoàn 310 hoạt động từ Vĩnh Tuy, Long Đại ( Quảng Ninh) ra Thanh Khê ( Bố Trạch) .

Phối hợp với các chiến trường, bộ đội địa phương liên tục chặn đánh các đoàn xe vận chuyển của địch trên đường quốc lộ số 1, tỉnh lộ số 2. Trên đoạn đường quốc lộ 1 từ Gia Ninh đến Đồng Hới, du kích chôn mìn tự động phá huỷ 1 xe vận tải, làm chết và bị thương 14 tên.

Bị lực lượng vũ trang tấn công mạnh, từ ngày 14 tháng 7, địch ở Bố Trạch rút từ đồn lẻ về co cụm trong các đồn Thọ Lộc, Âm Tiến, Thanh Khê, Lý Hoà, Chánh Hoà. 

Trong tình thế có lợi cho ta, Đại tướng Tổng chỉ huy Võ Nguyên Giáp chỉ thị cho Tư lệnh Liên khu 4 dốc mọi lực lượng giải phóng Quảng Binh - Vĩnh Linh, sau đó sẽ giải phóng Thừa Thiên.

Liên khu uỷ và Bộ tư lệnh Liên khu sử dụng Trung đoàn 270, Trung đoàn 95, Tiểu đoàn 195 Nghệ An và 342 Hà Tĩnh cùng bộ đội địa phương và du kích Quảng Bình thực hiện chiến dịch. Trong lúc ta đang triển khai thế trận, thì ngày 20 tháng 7 năm 1954, Hiệp định Giơ - ne - vơ được ký kết, chiến dịch không thực hiện(1).

Sau khi Hiệp đinh Giơ - ne - vơ được ký kết, ở Quảng Bình vẫn chưa ngừng tiếng súng . Một mặt địch ra sức dụ dỗ đồng bào công giáo " Theo chúa vào Nam", mặt khác dùng phi pháo bắn phá vào các vùng công giáo như : Vạn Lộc đốt cháy 130 nhà, Thanh Khê ( Bố Trạch) 100 nhà , Tam Toà ( Đồng Hới) 150 nhà. Địch còn tập trung 12 máy bay bắn phá vùng An Lạc, Đại Phong, Xuân Bồ, Bến Mốc (Lệ Thuỷ) làm 24 người chết.

Trừng trị tội ác của giặc Pháp, đêm 25 tháng 7, bộ đội địa phương Lệ Thuỷ tiến đánh và tiêu diệt hoàn toàn bị trí Bến Mốc. Ngày 26 tháng 7 năm 1954, Tiểu đoàn 229 bọ đội địa phương tỉnh tiến đánh vị trí Thượng Phong, tiêu diệt tại chỗ 1 đại đội địch, thu toàn bộ vũ khí.

Cuối tháng 7 năm 1954, chiến sự ở mặt trận Bình - Trị - Thiên kết thúc. Ngày 01 tháng 8 năm 1954, Quảng Bình hoàn toàn im tiếng súng.

Ngày 02 tháng 8 năm 1954, Liên khu uỷ họp đánh giá tình hình và quy định phạm vi  tiếp quản cho các đơn vị.

Lực lượng vũ trang được  phân công khu vực tiếp  quản như sau:

- Tiểu đoàn 195 và Trung đoàn 95 tiếp quản thị xã Đồng Hới.

- Tiểu đoàn 229 khu vực Hoà Luật

- Đại đội 361 khu vực Tuy Lộc.

- Đại đội 362 khuvực Võ Xá. Mỹ Trung.

- Đại đội 363  và Tiểu đoàn 329 khu vực Hoàn Lão.

- Đại đội 365 khu vực Thanh Khê.

- Đội cảnh vệ phụ trách bảo vệ  các cơ quan và bảo đảm trật tự an ninh trong thị xã (A197:269).

Để chuẩn bị tiếp thu vùng giải phóng và tiếp quản thị xã Đồng Hới, Tỉnh uỷ quyết định thành lập Uỷ ban quân chính gồm : Đồng chí Nguyễn Tư Thoan, Phó bí thư Tỉnh uỷ làm chủ tịch UBQC; các đồng chí Đinh Văn Ích, đồng chí Tháp Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 195 , đồng chí Huỳnh, Phó công an tỉnh, đồng chí Lại Văn Ly, Ban cán sự thị xã làm uỷ viên (A197:270).

Sau lệnh ngừng bắn ngày 01 tháng 8 năm 1954, Pháp rút quân từng đợt theo quy định.

Đợt 1:  Từ ngày 01 đến 06 tháng 8 năm 1954, rút các vị trí Âm Tiến, Vạn Lộc, Cồn Trạm, Lý Hoà về Hoàn Lão ( Bố Trạch); Trần Xá , Đức Phổ, Vĩnh Tuy, Lệ Kỳ về thị xã; Tuy Lộc và các lô cốt ở Sào Nam, Hưng Đạo về Hoà Luật ( Lệ Thuỷ).

Đợt 2: Ngày 11 tháng 8, rút quân khỏi khu vực Hoàn Lão (Bố Trạch), Chánh Hoà. Ngày 17 tháng 8 rút Thanh Khê và đến ngày 18 tháng 8 năm 1954, rút tất cả các đơn vị còn lại , kể cả thị xã (A197:271).

15 giờ ngày 18 tháng 8 năm 1954, bộ đội và nhân dân ta vào tiếp quản thị xã Đồng Hới.

Ngày 20 tháng 8, Uỷ ban quân chính ra mắt trước 3 vạn đồng bào tỉnh Quảng Bình.

Ngay sau ngày tiếp quản, nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương ra Nghị quyết chỉ định Tỉnh uỷ Quảng Bình. Đồng chí Cổ Kim Thành, Bí thư Tỉnh uỷ trực tiếp phụ trách công tác tổ chức. Đồng chí Nguyễn Tư Thoan, Phó bí thư Tỉnh phụ trách Uỷ ban quân chính. Đồng chí Hạnh đảm nhiệm công tác Tuyên huấn, đồng chí Doãn, Chánh văn phòng Tỉnh uỷ, đồng chí Tể phụ trách Dân vận và Nông Hội, đồng chí Dương Đình Dư phụ trách Kiểm tra Đảng, đồng chí Lư, Tỉnh đội trưởng, đồng chí Ngô Đình Văn phụ trách chính quyền (A197:269).

*            *

*

Trong cuộc kháng chiến  chống thực dân Pháp, lực lượng vũ trang Quảng Bình cùng với toàn dân đã giành thắng lợi to lớn và toàn diện. Về  đấu tranh quân sự, đã đánh hơn 6000 trận  lớn, nhỏ, tiêu diệt và bắt sống gần 10.000 tên địch, thu gần 1000 súng các loại . Riêng chiến dịch Đông - Xuân 1953-1954, phối hợp chặt chẽ giữa ba thứ quân , kết hợp đấu tranh quân sự, chính trị, kinh tế và địch vận, quân và dân Quảng Bình đã loại khỏi vòng chiến đấu 7.000 tên địch, bắt sống 817 tên, vận động rời bỏ hàng ngũ địch 2.298 tên, tiêu diệt 4 đồn và 10 lô cốt(A197:272).

Về đấu tranh chính trị, tuyên truyền võ trang đã vận động nhân dân tổ chức được hàng ngàn cuộc đấu tranh chống bắt phu, bắt lính, chống dồn làng, dồn dân, chống lập tề. Kiên trì đấu tranh kinh tế, chống địch phá hoại sản xuất, cướp phá mùa màng; vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của phục vụ tiền tuyến,  hàng chục ngàn lượt  người đi dân công, hoả tuyến.

Trong kháng chiến , tình cảm quân dân ngày càng gắn bó, bền chặt, góp phần làm nên những chiến công lừng lẫy như Tiên Lương, Phù Trịch, La Hà, Ba Đồn( Quảng Trạch); Mỹ Hoà, Sen Bàng .. (Bố Trạch); Duy Ninh, Hiễn Lộc ( Quảng Ninh); Xuân Bồ, Sen Hạ ( Lệ Thuỷ). Quân và dân Quảng Bình một lòng sắt son tin tưởng ở sự lãnh đạo của Đảng , của Bác kính yêu, tin  vào thắng lợi cuối cùng, tạo nên động lực to lớn, ý chí bất khuất kiên cường của "Quảng Bình quật khởi".

Hơn tám năm đối đầu với quân xâm lược, với thế trận chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện, quân và dân Quảng Bình đã cùng với cả nước đánh tháng mọi âm mưu, thủ đoạn của thực dân Pháp, bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng tiềm lực cho cuộc kháng chiến, tổ chức nhiều chiến dịch và trận đánh hay, tiêu diệt và tiêu hao các lực lượng chủ lực của thực dân Pháp trên địa bàn Quảng Bình;  cùng với quân dân Trị Thiên nói riêng và quân dân Khu IV nói chung đẩy mạnh các hoạt động quân sự phối hợp với chiến trường chính đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược lần thứ hai của thực dân Pháp; kết thúc bằng thắng lợi của chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ, buộc thực dân Pháp phái chấp nhân ký hiệp định Paris công nhận chủ quyền độc lập dân tộc của Việt Nam , mở ra thời kỳ mới – thời kỹ xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

